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Quê quán: Xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm 1929. 

Chức vụ: Tham gia Việt Minh từ tháng 4-1945 ở Hải Dương. Năm 1945 là Thường vụ Phụ nữ Cứu quốc thành phố Hải Dương. Tham gia công tác ở Ty Thông tin. Năm 1946 là chính trị viên đội nữ du kích Mê Linh, sau đó công tác ở Văn phòng Phụ nữ tỉnh Hải Dương, Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ ở Thanh Miện, Hải Dương. Tham gia Ban Chấp hành Phụ nữ của tỉnh Hải Dương. Cuối năm 1947 đi củng cố ở Việt Bắc. Đầu năm 1948 công tác mật mã ở Cục Tình báo. Cuối năm 1948 là Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái, sau đó công tác ở Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Năm 1950 làm giao tế ở Tổng cục Cung cấp và làm công tác mật mã. Năm 1951 là Phó văn phòng Trung ương Hội Phụ nữ. Tham gia làm thí điểm cải cách ruộng đất ở Thanh Hóa.
Phỏng vấn ngày 18 tháng 3 năm 2010, tại quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 197 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ nhiệt tình vui vẻ, thoải mái. Bà hiện đang sống với chồng và gia đình vợ chồng người con trai cả cùng với các cháu. Kinh tế của gia đình bà qua quan sát có phần sung túc, khá giả].

Đấy tôi, tôi là tôi đang nói dở với anh là tôi chỉ muốn nói về một vài chị, tôi, tôi cứ nói hết về mấy cái chị mà tôi đương băn khoăn đấy, xong rồi xong các anh có cách nào rồi các anh viết được, đấy, thì ví dụ như chị Hoàng Ngân là như thế, thí dụ chị Thập là con người có cái tầm nhìn chiến lược đối với công tác Phụ nữ có nhiều công, thế thì tôi, tôi rất muốn nói về các chị ấy, mà tôi, tôi thì tôi nói thật là tôi lười, tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi nhưng mà đấy rồi tôi cũng chả viết, tôi ghi đấy xong rồi thì tôi cũng không viết được, thế thì, nhưng mà tôi vẫn băn khoăn lắm, nhất là đối với lại chị Vũ Thị Thập, gần đây chúng tôi mấy người ở cơ quan trao đổi với nhau thì thấy rằng thì là nó muốn cho chìm đi.
Dạ vâng, đấy chúng cháu là có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 thì cũng được bà Hồng giới thiệu đến bà, thì trước hết xin hỏi tên bà bà tên là gì ạ?
Tôi tên chính đấy thì là 197.
Gì ạ?
197, thọ khang ninh đấy, thế xong rồi thì đến lúc tôi đi công tác thì tôi mới đổi tên thì bây giờ tên thường gọi là 197. Dương là Hải Dương đấy, đấy, là vì ở Hải Dương đi mà, mà tôi thì cũng có nhiều kỷ niệm với Hải Dương.
Thế là bà Thùy sinh năm bao nhiêu?
1929.
Bà sinh là quê ở đâu bà?
Tôi quê ở Hưng Yên, vâng, quê Hưng Yên, huyện Kim Động, nhưng mà bắt đầu công tác là ở Hải Dương.
Xã gì ở Kim Động đấy ạ?
Hùng An.
Xã gì ạ?
Xã Hùng An.
Hùng An ạ?
Vâng.
Dạ trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình hồi bà còn nhỏ đấy, ví dụ các cụ thân sinh ra mình là làm cái nghề gì ạ?
Ông bố tôi thì là công chức thời Pháp làm ở chỗ nhà dây thép Hà Nội đấy, cái chỗ Bờ Hồ bây giờ đấy, thế thì ông ấy mất sớm, mất năm tôi mới có chín tuổi, tức là ông cụ mất năm ông cụ 37 tuổi, cái năm mà Hà Nội đang dịch tả đấy, thế thì cụ bị mất vì bệnh dịch tả. Thế còn bà mẹ tôi là nội trợ gia đình thôi, ở nhà nuôi con.
Thế hồi nhỏ là bà đi học ở đâu?
Trước học ở chỗ trường Hàng Cót đấy, cái công phi ơ đờ xiêng, bây giờ chúng tôi vẫn có cái sinh hoạt ở trường đấy, tức là từ cái thời tiểu học đấy thì bây giờ là toàn đầu bạc hết rồi, thì là cứ hàng năm là gặp nhau, hôm trước là mới gặp nhau ở nhà một cái chị bạn.
Trường đấy gọi là trường gì đấy bà?
Tức là ngày xưa gọi là cái Ê côn phờ ri ơ do bà Trịnh Thục Oanh làm hiệu trưởng, thế còn bấy giờ, thế sau thế còn thông thường người ta gọi là trường Hàng Cót vì nó ở phố Hàng Cót mà, thế sau này là trường Thanh Quan, sau này thì chỗ đấy là trường Thanh Quan, thì trước kia thì nó là tiểu học, thế xong rồi dần dần, sau này là của mình đi rồi thì nó, nó, bây giờ cũng, cũng vẫn gọi là trường Thanh Quan đấy.
Như lúc đấy bà học như thế là bà đỗ đến trình độ gì rồi?
Tôi học hết năm thứ nhất xong rồi tôi học, khi vì hoàn cảnh gia đình bố tôi mất thì là bà mẹ tôi quê ở Đồng Mỏ, Lạng Sơn mà, thế thì mới đưa tôi lên Lạng Sơn học ở trường Thành chung Lạng Sơn đấy, tôi học mới năm thứ ba.
Tức là đã có bằng Thành chung rồi đấy?
Chưa, bởi vì đang học dở thì đảo chính Nhật - Pháp, thế thì đến lúc đảo chính Nhật - Pháp một cái thì Nhật vào một cái thì tôi sợ quá, sau đấy tôi theo một cái chị bạn thì gia đình ở Kép đấy cho lên đón mà thì là tôi mới đi theo, đi theo, đi theo chị bạn về Kép ở mấy ngày xong rồi có người nhà lên đón đưa về Hải Dương.
Thế khi mà Nhật đảo chính Pháp thì bà có được chứng kiến cái việc gì không? Mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy?
Có chứ ạ, mà cái đấy nó vào ấn tượng của tôi ghê lắm, vâng, là bởi vì thế này, đang rất là, trường tôi học thì nhiều người ở, ở Lạng Sơn lúc bấy giờ lớp học thì lại là người Pháp, thế và có mấy đứa con, có một thằng con trai học cùng lớp với tôi gọi là thằng Gia Cô, vì chơi với nhau một trường mà lại thân nhau, thế xong đến đảo chính Nhật - Pháp một cái thì bắt đầu Nhật nó bắt cái thằng người Pháp, đấy là kể cả trẻ con. Thế thì bọn tôi nhìn thì thấy bởi vì cũng, cũng là những đứa trẻ mà thì khi ấy thành ra thương lắm, lúc bấy giờ thấy ấy, nhưng mà lúc bấy giờ nó đi lùng sục các trường thì sợ, thế thì là cứ nghe những chuyện ấy thì bọn tôi sợ lắm mà có một vài chị, tức là tại gian thứ hai đằng sau trường đấy thì những thằng cai nó đến thì nó kéo xuống trước mặt bố mẹ mà mang đến đấy mà nó kéo đến trước thế này mà nó, nó hiếp mà không làm gì được, thế là chỉ cái đó thế sau mọi người truyền tụng nhau nóilại với nhau là rất sợ, phải rút các bàn ghế khép cửa nửa đêm, thế rồi nó đi vào các nhà đập cửa rồi nó vào nó phá phách nó lấy, dùng súng lưỡi lê này khác vào lấy đồ đạc. Thế là ở trong nhà mỗi một lần nghe tiếng động thì là, là chúng tôi chả biết chạy vào đâu thì mới chui vào gầm cầu thang, rồi lúc lại chui vào gầm sập, thế còn thì sợ, lúc bấy giờ là tôi trọ học mà, gia đình thì ở Đồng Mỏ, tôi trọ học ở cái chỗ, chỗ chợ Kỳ Lừa đấy, chợ Kỳ Lừa thì chạy, cứ mỗi lần nghe tiếng động, nghe tiếng đập cửa thì là sợ, sợ lắm.
Nó là đi lùng bắt Pháp đấy à?
Dạ?
Nó đi lùng bắt Pháp à bà?
Đi lùng nó phá phách rồi có gì nó lấy, nhưng mà nhất là, sợ, sợ nhất là bọn con gái là sợ nó hiếp, sợ nhất cái đó. Thế đến hai, hai ngày hay ba ngày đấy thì mới biết người nhà thì tức là cái chị Phạm Thịnh đấy thì có ông bố ở Kép, ông là mới cho người lên đón cả mấy chị em, mấy chị em, mấy anh chị em học ở chung đấy, tức là anh Phạm Bình ngày xưa ở Bộ Ngoại giao đấy, chồng bà Chân Phương đấy, thì là anh họ đấy.
Thế bà được dìu dắt cách mạng như thế nào?
Đấy, thế thì tôi với đến từ, từ Lạng Sơn thì tôi theo gia đình chị Thịnh về Kép mấy ngày thì có ông anh họ ở Bắc Dậu thì mới nhắn lên thì mới đón tôi đưa về Hải Dương.
Thế là bà tham gia Việt Minh là từ năm nào nhỉ?
Từ tháng 4 năm 45.
Tháng tư ạ?
Vâng, thì là đấy là tôi ở nhà anh đấy, thì là tình cờ gặp một chị bạn học ở Hàng Cót, thế thì chuyện trò với nhau, chị ấy quê Hải Dương mà, thế sau đấy thì là chị ấy lúc đấy thì là thì mới nói, tôi mới nói lại chuyện bọn Nhật ở Lạng Sơn, thế là chị ấy mới cho, mà tôi, tôi nói nghĩa là với cái bực tức, bực tức lắm, khó chịu vì mình cảm thấy là mình bị áp bức quá, thế chị ấy cho là có ý thức, thế thì chị ấy mới, cái người cộng sản, cũng chẳng có tuyên truyền giác ngộ gì đâu, tức là chỉ thấy chúng tôi thế thì chị ấy mới giới thiệu luôn vào một cái tổ Việt Minh ở Hải Dương.
Từ tháng 4 năm 45 đấy?
Vâng, thế thì, thế thì cái tổ đấy lại là, tức là...
À lúc đấy bà đã về Hải Dương rồi à?
Về Hải Dương rồi, đấy, tức là sau đảo chính Pháp một cái là tôi về Hải Dương này, về thì coi như là ở nhà, coi như ở nhà chỉ đi ra đi vào rồi ấy chứ không phải làm gì lắm, mà nhưng mà cũng không quen biết ai là vì về Hải Dương là chỗ lạ, mới.
Cái bà giới thiệu bà tham gia Việt Minh bà ấy tên là gì đấy ạ?
Bà ấy là bà Cảnh.
Bà Cảnh?
Tức là cùng học Hàng Cót, thế xong bà ấy có quê ở Hải Dương thì bà ấy mới về quê, bà ấy về quê chơi thôi chứ không phải để đi học, thế thì đến tình cờ gặp ở phố, ở đầu phố đấy, thế thì mới nói chuyện với nhau thì tôi mới nói lại cái chuyện ở Hải Dương, à thế thì tôi mới nói lại cái chuyện ở Lạng Sơn như thế thì bà ấy cho là có ý thức thế thì bà ấy giới thiệu với cái tổ Việt Minh, tổ Việt Minh lúc bấy giờ anh biết là ai không, tức là chị Bạch Diệp đạo diễn bây giờ, đạo diễn điện ảnh.
Ở Đội Cấn đây ạ?
Không, ở Kim Mã Thượng chứ, không, không phải Diệp ở Đội Cấn đâu mà là Bạch Diệp đạo diễn điện ảnh kia, ở Kim Mã Thượng. Thế, thế thì chị ấy là cái tổ Việt Minh ở đấy thì chị Cảnh chị ấy lại là cô của chị Diệp.
00 giờ 9 phút 59 giây
Như lúc đấy bà có hiểu Việt Minh là thế nào không? Người ta tuyên truyền thế nào để bà vào Việt Minh?
Tôi cũng chưa hiểu đâu, lúc bấy giờ thì tôi chưa hiểu nhưng mà chỉ biết thế này, căm tức bọn Nhật lắm và cũng, cũng biết và cũng qua thực tế về quê cũng biết rằng bọn Pháp cũng có những cái áp bức bóc lột mình, có những cái nó không được công bằng giữa người Pháp với người Việt đấy, ngay trong trường thôi, ví dụ như một cái ông giáo mà vào làng Tây thì lương khác hẳn một cái ông giáo người ta, thì lúc bấy giờ tôi, tôi đã có cái nhận thức về điều đó, tức là một cái gì nó, nó phân biệt. Thế thì đến lúc giới thiệu vào Việt Minh thì tôi cũng cứ hồn nhiên vào như thế thôi, thì đang cái thời kỳ tiền khởi nghĩa mà, thì đang bắt đầu có những cái việc khâu cờ này, rồi bán tín phiếu này, rồi thì là thế thì coi như tôi đến chơi với chị Diệp như là bạn bè đến chơi thôi nhưng là một cái tổ thì các chị ấy làm gì thì mình làm theo như thế, cùng làm, mà cũng lúc bấy giờ cũng bắt đầu là nói chuyện với nhau về, về yêu nước, về này khác các thứ với lại cái, thế thì được ít ngày thì là tổ chức cho tôi tham gia một cái lớp học, về lớp học thì do, do anh Kha phụ trách, anh Kha trước là Bộ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim đấy, thế ông ấy huấn luyện thì chỉ có ba người thôi, tức là tôi với chị Lan Miên với chị Diệp thì ba người.
Cái lớp đấy học cái gì đấy ạ?
Dạ, học về năm bước công tác, thế rồi là bắt đầu lúc bấy giờ mới bắt đầu biết Việt Minh rồi thì là những cái gì đấy.
Năm bước công tác là bước gì đấy ạ?
Thì tuyên truyền rồi thì là, tuyên truyền rồi tổ chức rồi đấu tranh rồi gì đấy, tức là bây giờ lâu rồi tôi không nhớ kỹ lắm, đấy nhưng mà năm bước công tác thì chủ yếu là cái tuyên truyền, mình tuyên truyền mình vận động người ta.
Thế đến lúc mà cướp chính quyền Cách mạng tháng Tám thì bà tham gia ở đâu, tham gia cướp chính quyền ở đâu?
Ở Hải Dương, tức là lúc bấy giờ ở Hải Dương thì thế này, lúc bấy giờ thì bắt đầu đã công tác một ít rồi, tức là sau khi đi học một cái lớp như thế, có mấy ngày thôi, cứ buổi tối là đến học, thế rồi thì là đến học ở cái, cái gian nhà trống các anh ở đấy đấy, thì là cứ đến đấy học, đèn dầu tù mù thôi thì là học xong thì là bắt đầu là, là giao công việc, thì ví dụ đi rải truyền đơn này, thế rồi cùng với các anh ấy đi, đi viết khẩu hiệu đấy, khẩu hiệu mà tôi viết thì những cái đấy thì tôi viết khá lắm, tức là, là cứ khoanh chữ O là rất tròn là tôi, tôi ấy thì là kẻ khẩu hiệu lên tường đấy.
À mình là người viết chữ đẹp đấy?
Vâng, thế sau thì là sau đấy thì là thế đến, đến khi mà chuẩn bị ấy thì, cướp chính quyền đấy thì là thì người ta biểu tình thì tôi cũng đi biểu tình, thế mít tinh tôi cũng đi mít tinh, xong thì là có một lần đi ra cầu Kếch thì là định, định mít tinh ở đấy xong thì là bận thì là hoãn, về sau thì đến cái hôm sau, ở Hải Dương thì có ấy trước, hôm 17, 18 gì đấy, tức là trước một ngày.
À, cướp chính quyền trước?
Vâng, cướp chính quyền trước, thì cũng cứ đi theo, đi theo đoàn mà, thì dẫn đầu bởi vì thế này, cái lúc mà đi biểu tình đấy thì tôi cao mà, thì là, là các chị ấy giao cho tôi cầm cờ, thế rồi thì, thế rồi chị, chị Lan Miên cũng cùng đấy là đeo khẩu súng đi bên cạnh, chị Bạch Diệp lúc bấy giờ là đi điều hành các thứ đấy.
Tức là mình tổ chức nữ đi riêng hay là thế nào ạ?
Đi riêng, đi riêng, đi cùng, đi cùng nhưng mà đi một đoàn nữ riêng.
Thế hôm cướp chính quyền đấy có xảy ra nổ súng, đổ máu gì không bà?
Không, lúc bấy giờ thì tiến hành ấy làm êm ả lắm, rồi tương đối là làm nhanh đấy. Thế sau đấy thì là cứ thế ào ạt đi theo, cứ có việc gì làm là làm, chả kể việc gì, bởi vì đang thanh niên mà, đang ít tuổi thì ấy, rồi đi vận động mùa đông binh sĩ rồi các thứ, đi chống đói chống điếc rồi đẩy xe bò, rồi đội mũ cói đi cùng phố, chả kể gì.
Cái tầng lớp lý trưởng với chánh tổng thời trước Cách mạng tháng Tám họ hoạt động thế nào bà?
Lúc bấy giờ thì tôi ở thành phố, tôi không ở nông thôn, thế thành ra cho nên là cũng không, không.
Thế ở thành phố thì thuế quan, cảnh sát với thuế quan nó như thế nào bà?
Tôi cũng chả đụng chạm gì đến họ thành ra tôi không biết gì đâu, vâng, thế thì chỉ cứ thế là theo phong trào là ấy như thế thôi, thì sau đấy là cứ ào đi theo rồi thì đoàn thể phân công gì thì mình làm cái đó.
Thế sau khi mình giành chính quyền xong thì mình có thành lập luôn cái Ủy ban cách mạng lâm thời không ạ?
Vâng, thế rồi thì là phụ nữ là có đoàn thể Phụ nữ luôn, thì có trụ sở rồi, ngay đấy thì họ, họ cấp cho cái trụ sở nhỏ ở trước cái cửa nhà thuốc lào Minh Ký bấy giờ, mà bây giờ là trước cửa Thị ủy, à bây giờ nó đổi là Thành ủy rồi, Thành ủy Hải Dương bây giờ đấy, tức là cái, cái nhà hai tầng, nhỏ thấp thôi, thế thì họ cấp cho Phụ nữ cái chỗ đó, thì là bọn tôi làm ở đấy, coi như cứ đến thường trực ở đấy rồi có việc gì thì giải quyết.
Lúc đấy bộ phận Phụ nữ có đông không bà?
Ít thôi ạ, có mấy người đấy mà, rồi còn thì lúc nào họp hành cơ thì ấy chứ còn bình thường thế này thì cứ năm, sáu người ra vào nhưng mà ấy nhất là có khoảng độ năm người thôi.
Như lúc giành chính quyền xong bà tham gia Phụ nữ thế thì người ta phân công bà giữ chức vụ gì?
Tôi ở trong cái Thường vụ Phụ nữ Cứu quốc thành phố.
Sau khi giành chính quyền xong đấy?
Vâng, thế rồi thì là các chị ấy phân công tôi giữ quỹ, thế thì tôi còn nhớ, thế là nó cũng hơi trẻ con là có một lần, cái bà Ba Lệ đấy là bà ấy ở Ủy ban đấy bà ấy mới đòi kiểm tra cái quỹ, thế là tôi cứ giận dỗi mãi bởi vì ở nhà thì chẳng bao giờ ai kiểm tra tôi cả.
Giờ lại không tin mình?
Không tin mình, cho là mình, không tin mình, tại sao lại đối với mình như thế, thế nhưng mà sau thì, cái hồi đấy thì thế này, mà cũng nó có những cái rất trẻ con bởi vì có biết, có biết cái gì đâu, thế đến lúc mẹ tôi mới sốt ruột thấy cứ đi suốt ngày mà lại đi lại đi hay đi với cái chị Lan bây giờ chị ấy mất rồi, thì cứ gọi là, ở đấy anh em cứ gọi là Lan mác xi lanh, thế rồi như con trai ấy, mà chị ấy thì ngổ ngáo như trông ấy lắm, nhưng mà tính chị ấy lại rất tốt, thì chị ấy thân với tôi lắm, thế là cứ hai người đi với nhau thì mẹ tôi không bằng lòng, mẹ tôi cho là chơi gì với cái đứa ngổ ngáo như con trai đấy, thế bà mới có ý giữ. Thế xong rồi tôi mới giận dỗi, chị Nga thì ông bố nghiêm lắm, ông ấy không muốn cho hoạt động, thế mới có cái nhà ở Hàng Trống ở cái chỗ cùng với phố chị Lan đấy, cái chỗ phố Hàng Lọng đấy thì là có một cái nhà, không biết rằng là chị Lan, chị biết đấy có họ hàng gì nhưng mà nhà bỏ hoang, tức là không, không có chủ ở đấy, chủ đi đâu đấy, thế là chị ấy bỏ nhà sang đấy chị ấy ở. Thế thì tôi đến lúc bà mẹ tôi cũng ráo riết quá không, không muốn cho đi, bảo đi cứ đi suốt ngày như thế, con gái mà lại như thế, thế là tôi cũng mò đến đấy tôi ở được hai ngày, thế là bà mẹ chị Lan tiếp tế, gần hết mấy ngàn là bà ấy tiếp ra, buổi trưa là một, buổi chiều là bà ấy lại mang cơm ra cho hai đứa ăn, thế xong rồi được mấy ngày thì chị Phương Diệm, lúc bấy giờ cũng là đại biểu Quốc hội rồi, mà lúc bấy giờ chị ấy phụ trách Phụ nữ, thế là chị mới đến chị dỗ dành, bà mẹ tôi đến khóc với chị ấy, khóc mếu bảo thôi, chị bảo em nó về đi rồi thì nó muốn đi hoạt động thì nó đi, chứ nó đừng bỏ nhà đi như thế. Thế, thế xong chị Diệm chị ấy mới hứa chị dỗ tôi về, tôi bảo tôi không về, về thì mẹ lại không cho đi làm. Thế là chị ấy bảo thôi cứ đi về, bao giờ chị họp Quốc hội chị cho lên gặp Bác Hồ (cười). Thế chị ấy dỗ thế, tôi, tôi thấy thế một cái thôi thì về, thế tôi lại về, về thì bà mẹ tôi không giữ nữa, bảo thôi đi thì đi nhưng mà không có được đi khuya quá, không được về muộn quá.
Thế bà làm cách gì để thuyết phục mẹ mình đồng ý cho mình đi hoạt động ạ?
Không thì tôi dỗi tôi bỏ đi thế mà.
À sợ, sợ mình bỏ đi?
Sợ bỏ đi, thế mà bà mẹ tôi thì rất là yêu tôi mà tôi thì thường thì ở đấy cái hồi đầu thì tôi là theo cái kiểu hiền, ngoan mà nhẹ nhàng, bởi vì bố chết sớm ở với mẹ như thế cho nên kiểu như nhút nhát nữa, thế thành ra đến khi mà đi làm gì cái phong trào nó cuốn đi thì lại cứ thế ấy làm thì nó hăng, cũng, cũng thích.
Cái lúc mà bà làm ở Phụ nữ thế thì công việc của bà là cái gì?
Đi vận động chị em vào tổ chức, ví dụ như tôi ra cái xóm ga đấy, cái khu ga là vừa công nhân, vừa chị em tiểu thương, nhưng mà công nhân là chính, công nhân khu ga thì tôi vận động tổ chức ở đấy, về vận động chị em vào tổ chức. Thế rồi thường xuyên họp với các chị ấy, thế có tin tức gì đấy, phổ biến thời sự cho các chị ấy đều là nói chuyện trên nguyên tắc, thì là cứ trên truyền đạt cái gì thì mình lại truyền đạt lại. Thế rồi thì là cũng lại, lúc bấy giờ thì là sau đấy tôi được kết nạp Đảng cũng sớm, năm 17 tuổi, thế sau đấy tôi lại tuyên truyền kết nạp được hai chị ở đấy.
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Bà kết nạp Đảng là năm nào?
Tôi kết nạp Đảng năm 46, tháng 4 năm 46.
Bà dự bị phải lâu không?
Tôi dự bị 6 tháng vì tiểu tư sản mà.
À mình học sinh mà, đúng không?
Vâng, tiểu tư sản, thế là phải dự bị 6 tháng, đến tháng 10 mới chính thức.
Lúc đấy ai giới thiệu bà vào Đảng bà?
Giới thiệu thì, lúc bấy giờ thì là anh Lê Đình Vũ anh ấy chết rồi, anh ấy chết ngay từ đầu kháng chiến, anh ấy lúc bấy giờ là Bí thư Thành ủy, thế, thế với anh Kha, anh Kha Bộ Cơ khí luyện kim đấy. Thế thì lúc bấy giờ còn đang kết nạp kiểu bí mật đấy mà, còn đèn xanh đèn đỏ mà, thì tối om om này thì mình đứng, còn ảnh ba ông Tây này khác treo đấy rồi đấy, đấy.
Những ông nào đấy ạ?
Mác, Ăngghen, Lênin, thế rồi là, rồi, rồi kết nạp thì là ở cái chỗ mà cái nhà người bỏ trống mà ấy thì bọn tôi là đến là kết nạp ở đấy thì chỉ có, thì coi như Đảng là chỉ mời đại diện thế thôi, mời người giới thiệu đấy, tức là kết nạp thế thôi nhưng mà đến khi chính thức đấy, tuyên bố chính thức thì làm ở chỗ Ty Thông tin đấy, thì lúc bấy giờ lại cùng với mấy anh nữa tôi cũng chả nhớ những anh nào.
Còn hôm kết nạp là chỉ có một mình mình thôi?
Không, ba người, tức là tôi, chị Lan Miên với lại chị Bách, chị Bách là vợ anh Ngọc Sinh là ở chỗ mình đấy.
Trước hôm kết nạp đấy người ta có báo cho mình biết là hôm đấy đến kết nạp Đảng không ạ?
Có chứ, có chứ, nhưng mà chị Phương Diệm, à chị Phương Diệm thì cũng là người giới thiệu, thế thì chị Phương Diệm ngày đấy cũng là người, người giới thiệu, thế còn anh Kha là người kết nạp. Thế thì chị Phương Diệm còn dặn tôi là em phải nói em 18 tuổi thì mới đủ tuổi vào Đảng, thế chứ không có, chứ nếu không thì không được vào đâu, thế thì còn dặn tôi thế mà, còn tôi, tôi cũng nói dối tôi 18 tuổi.
Hôm kết nạp đấy mình có phải thề không bà?
Có, mà úi trời ơi, nhưng mà ấy lắm, nghiêm lắm, tức là nghiêm trang mà ấy, rồi đến khi chính thức cũng thế, chính thức thì làm ở Ty thông tin đấy, cái chỗ nhà chánh đồn cũ, cái lối mà đi, đi ra ga đấy, cái nhà đấy cao, bây giờ nó, cái nhà đấy phá rồi.
Cái lúc bà được vào Đảng bà có thấy phấn khởi lắm không?
Thích chứ anh, mà nó ấy. À lúc bấy giờ ngoài công tác Phụ nữ thì tôi có làm thêm cái cho Thông tin, tức là chiều đến là tôi lên tôi đọc bài, thế thì cũng có những người nói buồn cười lắm, đọc bài rồi đọc thơ gì đấy thì cứ buổi chiều khoảng 6 giờ đấy là tôi lại ra tôi giúp cho Ty Thông tin, lúc bấy giờ thì cứ loăng quăng đấy mà, ở đâu có việc gì là mình làm thôi, không việc gì không làm.
Có đài loa để đọc không ạ?
Dạ?
Có đài loa gì không ạ?
Có loa, có loa cho nên có những người bảo, nhiều người cứ nói đùa, cho nên có những người bảo úi giời giọng hay đấy.
Loa điện hay loa tay bà?
Loa điện, loa ấy chứ, loa, loa ngồi trên nói rồi thì nó ấy xuống đường đấy, thế thì mà bởi vì khi đi học là người ta cũng dạy tập đọc rồi, cũng đọc để truyền cảm thế này thế khác, thế thành ra khi đọc thì mình cũng, cũng biết cách đọc.
Thế những cái đấy, tài liệu mình đọc đấy thì ai đưa cho mình đọc ạ?
Ở Ty Thông tin, Ty Thông tin các anh ấy soạn các anh ấy đưa.
Thường thường là đọc những vấn đề gì ạ?
Dạ, những tin tức thời sự rồi thì ấy, các anh ấy đưa cái gì thì mình đọc cái đó, thế, thế rồi sau tức là sau khởi nghĩa đấy bắt đầu là kết hợp làm việc với lại chỗ Ty Thông tin, rồi thì lại còn đi tập bắn súng để đi ám sát nữa, ám sát Nhật với bọn thân Nhật.
Việt gian đấy?
Vâng, đi với cái, cái toán của anh Mạc Ninh đấy, thế sau anh ấy cho tôi một khẩu với lại chị, chị Bạch Diệp một khẩu súng nhỏ đấy, thế là đi tập bắn mãi, tập thì cái nhóm thất hiền ở đấy thì các anh ấy dạy.
Nhóm gì ạ?
Thất hiền.
Thất hiền à?
Vâng, Thất hiền tức là...
Sao lại gọi thế ạ?
Thất hiền là bảy ông, tức là thanh niên đấy mà, toàn là thanh niên, thì cử Can, cử Thanh, cử Chấn, cử Hằng rồi gì đấy, tức là Thất hiền, cử Bích, bây giờ chết hết rồi, còn mỗi mình anh Hải thôi, thế còn thì là sau là chết dần, cứ người chết đầu kháng chiến, có người thì chết giữa kháng chiến, thế rồi sau này hòa bình thì sau này anh Chấn chết, anh Tử Chấn mà trước tôi kể về cái hồi ký thanh niên đấy.
Thế là cái nhóm đấy là dạy bà?
Nhóm đấy dạy là dạy thế thôi, dạy là dạy bắn súng thôi, nhưng mà còn thì cãi nhau chí chóe, viết báo nói nhau, tức là gọi là bút chiến đấy.
Bút chiến?
Thì bên Phụ nữ này thì ra một tờ báo gọi là, tôi với chị Diệp nghĩ mãi xong đặt tên là Tươi sáng, thế viết tay thôi, tức là lên khuôn bằng tay, vẽ các thứ bằng tay, thế thì là xong thì bên kia thì các ông ấy mới ra một tờ Hổ vồ, úi giời nhưng mà ra.
Hổ gì ạ?
Hổ vồ.
À Hổ vồ?
Vâng, thì ngổ ngáo lắm, thế xong rồi có một vài bài đả, cứ bên này ra bài gì thì lại đả lại cái bài đấy.
Sao lại đả nhau như thế ạ?
Đả là vì, thì thanh niên mà anh, thế thì ví dụ chị Bạch Diệp chị ấy viết một bài chị ký với tên là Tu Đê, cái này nó hai chữ Đại, hai chữ Đê, đại đồng, thế thì là Tu Đê. Thế bên này lại, bên kia các anh ấy lại viết lại một bài, Tu, Tu gì Tu Phật, Tu Thiên Chúa chứ Tu gì đấy, chứ Tu Đê là cái gì, thì là đại khái cãi nhau thế. Thế xong thì bọn tôi lại kiện cáo đến cái chỗ anh Khanh là phụ trách Ty Thông tin đấy là bảo là sao mà viết báo chúng tôi viết tử tế mà các anh ấy lại ấy. Thế thì ông, ông Khanh mới lại gọi mấy ông kia lên bảo không có được viết tầm bậy như thế.
Kiểu trêu chọc phụ nữ đấy hả?
Vâng, trêu chọc thế, thế là ông ấy bảo không cho ra nữa, thế là coi như là, mà lúc bấy giờ cũng chỉ là nói mồm thôi, thế là đến sau rồi các anh ấy, tờ Hổ vồ không được ra nữa thì các anh ấy ra tờ Tiếng gầm, tức là một con hổ nằm trong lưới, thế trên đầu, trên đầu, trang, trang đầu ấy thì vẽ một cái đầu hai người to tướng, người thì bé cầm cái kéo thật to cắt xoẹt đầu hổ vồ, đấy, nhưng mà vẽ giỏi lắm anh ạ, hồi ấy tôi tưởng anh Quản Tập vẽ nhưng không phải.
Nhưng mấy cái tờ báo đấy mình có in được nhiều bản không hay chỉ có một bản thôi ạ?
Không, chỉ có một bản thôi mà anh.
Kiểu báo tường bây giờ đấy hả?
Báo tường đấy, thế thôi, thế còn ví dụ như là tờ Tươi sáng là chính là chị Diệp chị ấy viết rồi một, hai người nữa, tôi là người lên khuôn là cứ có khi suốt đêm ngồi kỳ cạch viết, vẽ này khác, thế, thế là sau đó bắt các anh làm hộ, thí dụ như mấy cái ông phụ trách thì ông ấy cũng, lúc bấy giờ toàn những người chưa chồng cả mà.
Thế báo đấy cũng chỉ là lưu hành trong nội bộ thôi?
Vâng, trong nội bộ thôi ạ, thế nhưng mà cái lúc đọc của nhau rồi thì là cũng thế, thế thì cái thơ đấy thì là anh Vũ, anh Kha các anh ấy làm cho, thì cứ mỗi, cứ dặn các anh ấy là mỗi một tờ báo anh ấy làm cho một bài thơ, thế là chép vào như thế.
Cái tờ báo đấy duy trì được lâu không ạ?
Vâng, cũng cho đến, cũng, cũng được hơi lâu lâu đấy, bởi vì sau đấy thì là kháng chiến mà thì gần lắm, được mấy tờ.
Một tờ báo đấy viết có nhiều trang không bà?
Nó, tức là nó, nó là cái tờ to mà hai mặt trang đấy, giấy bấy giờ cũng có nhiều lắm đâu, thế mà, thế thì sau trong cái quyển hồi ký của anh Chấn anh có nhắc đến, anh có nhắc đến cái đó.
Cũng vui nhỉ?
Vâng, vui lắm chứ, nó vui lắm anh ạ, nó cứ cuốn cái kiểu như thế mà, mà mình đi hoạt động cũng cứ như là đi học thôi, cũng cứ nhí nhố thế chứ có có cái gì là ấy, chưa thấy khó khăn gì cả.
Cái lúc mà mình vừa giành chính quyền xong, hưởng ứng cái lời kêu gọi của Bác Hồ là diệt giặc đói thì mình, Phụ nữ mình làm những việc gì bà?
Mình thì lúc bấy giờ vận động tiết kiệm rồi thì là cái đi quyên góp đấy, thì là, là từng tổ là cứ quyên góp xong rồi thì là nếu như lại đi thu để giúp mà, thế.
Mình có thực hiện những cái Quỹ độc lập hay Tuần lễ vàng không bà?
Có chứ anh, có chứ, nhưng mà tôi chả nhớ được ngày ấy, thì cứ vận động thế thôi.
Như lúc đấy các bà đi vận động như thế thì vận động bằng cách gì? Mình nói với họ như thế nào để họ đóng góp cho mình?
Nói thôi vận động để họ tự đến, họ tự đến chỗ ấy, thế chứ còn không, không, mình không có thu, mà mình vận động để họ tự đến họ góp thôi, là thế.
Bà có tham gia dạy Bình dân học vụ không?
Không anh ạ, vận động người đi học thôi, người ta đi.
Bà vận động thế nào ạ?
Không, nghĩa là tuyên truyền học là cần phải biết chữ, và biết chữ thì có lợi như thế nào các thứ, thế rồi thì là vận động thôi.
Cái lúc đấy phong trào Bình dân học vụ ở Hải Dương có rầm rộ không bà?
Cũng rầm rộ, đâu cũng ấy, tức là nói chung Hải Dương rồi đến khi tôi về Hưng Yên cũng thế, nó sôi nổi lắm, nó ấy.
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Cái lúc đấy người ta đi học thì là học vào thời gian nào trong ngày bà nhỉ?
Tối đi, thường là tối đi.
Thế mình có phải trang bị giấy bút, sách vở cho người ta không ạ hay là của tự người ta có sẵn?
Tự người ta thôi, vâng, thành phố mà, thành phố chứ tôi sau này mới về nông thôn, chứ còn lúc bấy giờ là toàn hoạt động ở thành phố.
Cái lúc mà bà hoạt động ở thành phố như thế thì cái Bình dân học vụ người ta hay làm những ca dao, hò vè để mà tuyên truyền hoặc là để cho người dân dễ nhớ đấy...?
Có đấy, mà cái gì cũng thành ấy thôi, cái gì nó.
Bà có nhớ được bài nào không?
Chả nhớ được, ví dụ bầu cử chẳng hạn là cũng ấy thành câu, ví dụ như cái hồi bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố chẳng hạn, thì cứ nhi đồng đi đánh trống ếch rồi thì là cứ bầu cho ai, cho ai, cho ai, bầu cho anh Đỗ Văn Thanh, Văn Thanh, Bí thư Thành ủy, đại khái thế, thế thì là, thế thì tôi cũng lại hay, hồi đấy thì Phụ nữ rồi cũng hay đi với lại các em thiếu nữ tiền phong, gọi là thiếu nữ tiền phong kém mình một hai tuổi nhưng mà mình tham gia trước một tí, thế bấy giờ có những cái cô cũng lớn rồi mà ấy, nhưng lúc bấy giờ mình cứ tưởng mình lớn lắm, thật ra chỉ hơn độ một vài tuổi, hai tuổi thôi, mà hơn một cái mình vào Đảng rồi thì mới có những cái mình biết trước người ta, ví dụ như trước đây có những cô như là Hội Tố chẳng hạn, rồi thì là như là cô Nhân em anh Hoàng Sương, thế hay như là chị Hội Tố sau này là bác sĩ đấy, về kinh nghiệm cũng có học văn hóa này khác, thì cũng hăng hái lắm, cứ có việc gì huy động là sẵn sàng đi thôi, đấy, thế mà ngay cái Hải Dương lúc bấy giờ phong trào, nó có phong trào lắm anh ạ, là vì nó các chợ thì nó có tiểu thương ở chợ nhá, khu ga có công nhân khu ga nhá, thế rồi các đường phố là có các tổ chức Phụ nữ nhá, thế xong rồi thì là đến các chị ấy lại, hồi ấy chị, chị Thu vợ anh Thân, Thứ trưởng Bộ Công an đấy thì chị ấy lại giỏi nữ công lắm mà chị ấy ấy thì lúc bấy giờ đã, đã tổ chức cái hội chợ khéo tay đấy, cái kiểu như bây giờ gọi là hội, bây giờ gọi là thi khéo tay hay làm đấy. Thế thì lúc bấy giờ cũng đã là tổ chức cái hội chợ mà mang những cái hàng thủ công của phụ nữ đến đấy làm ở cái chỗ, chỗ Vọng Đức, chỗ, chỗ tức là một cái khu rộng đấy, xong thì là cho chị em bày hàng, bán hàng bày các thứ triển lãm đấy, làm từ hồi đó cơ mà. Thế xong rồi thì là cũng lại có lớp dạy nữ công do các chị ấy dạy, thế mình vận động người đi học thôi, còn các chị ấy dạy.
Cái lúc đấy là Pháp đã chiếm chưa ạ?
Chưa, lúc bấy giờ là lúc, tức là thời kỳ mới khởi nghĩa xong mà cho đến năm 46 đấy, thì là, là cái hoạt động của Hải Dương tương đối sôi nổi đấy so với các tỉnh khác, toàn nữ sinh.
Cái bầu cử Quốc hội là bà tham gia thì đã đủ tuổi chưa nhỉ?
Có, ừ như lúc bấy giờ thì là, là bầu rồi, tôi chưa đến tuổi, anh bảo lúc bấy giờ tuổi tác mình có ấy gì đâu, thì là đi vận động rồi thì xong thì là mà Đảng thì còn bảo là 18 tuổi mà, thế thành ra tôi không, không ấy, hồi ấy thì là ở đấy thì rất là thích ở cái chỗ là, là mình có chị Phương Diệm đấy là đại biểu Quốc hội, thành ra cũng, mọi người cũng có ý thức về cái đó, đấy là lần đầu tiên.
Nhưng lúc đấy bà đi bầu cử bà thấy cái phiếu là phiếu viết tay hay là phiếu in?
Không nhớ được anh ạ, vâng, không nhớ.
Nhưng mình có những cái hình thức gì để vận động cho Tổng tuyển cử đấy không ạ?
Cũng cứ vận động theo cái chung, tức là Ty Thông tin họ ấy cái gì đấy thì là mình làm với họ, mà có cái chỉ đạo chung của thành phố đấy, thì là đoàn thể nào hoạt động đoàn thể ấy, thế rồi thì là cũng, thế rồi thiếu nhi rồi đi vận động các phố rồi thì là ấy.
Như lúc đấy người dân mình đã biết đọc, biết viết nhiều chưa để đi bỏ phiếu ạ?
Ít thôi anh ạ, vâng, biết, thành phố thì gần như là biết hết, nhưng mà ở nông thôn thì ít, chứ còn ở thành phố thì phần nhiều là cũng, ít nhiều cũng biết chữ, cũng không, không ấy. Lúc  bấy giờ tôi còn hoạt động ở thành phố là chính mà.
Thế bà hoạt động ở thành phố được mấy năm?
Đến toàn quốc kháng chiến một cái thì tôi chạy ra ngoài, đi theo đoàn thể, đi theo lúc bấy giờ thì bà mẹ tôi thì về quê, thì thoát đi thôi, còn tôi thì là đi trước, đi, đi theo với lại chỗ chị Hoàng Ngân đấy rút ra trước.
Tức là bà về Hưng Yên à?
Không, cũng Hải Dương nhưng mà đi rút về cái mạn Bình Giang, Cẩm Giàng. Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, rút bấy giờ xong sau là chốt ở Thanh Miện, thế còn lúc rút ra rút về Cẩm Giàng, thế thì đi rút thì là cứ theo cái nhóm công tác ấy thì tôi được phân công, khi chuẩn bị kháng chiến đấy thì tôi được phân công vào cái chỗ Tuyên truyền đấy, thì ngay tại cái chỗ Thông tin tuyên truyền thì tôi đi theo các anh Thông tin tuyên truyền, thì là lếch thếch đi theo các anh ấy thì, chứ còn chỗ Phụ nữ, chỗ chị Hoàng Ngân đấy thì là lại đi một ngả khác, nhưng mà đến khi đến nơi rồi thì là liên lạc, thì chỗ chị Ngân lại liên lạc sang chỗ tôi, thì một thời gian ngắn lúc đầu kháng chiến như thế còn đi, đi tuyên truyền cái trường kỳ kháng chiến đấy.
Trường kỳ kháng chiến đấy à?
Vâng, trường kỳ kháng chiến đấy, cái gì ba giai đoạn, tức là đi, cứ đi các làng, các xã với các anh ấy, tức là cứ từng nhóm ba người, thế thì là xong thay nhau đứng lên diễn thuyết, thế thì trông cứ như bài học thuộc lòng đấy mà, tức là lâu lắm rồi tôi không nhớ.
Bà có phải đứng lên diễn thuyết không?
Có chứ, diễn thuyết rồi úi giời, diễn thuyết rồi hò hát, múa may với mình, rồi đi với lại hai anh, thế hai anh ở cái đoàn sinh viên của Hà Nội về bổ sung cho Hải Dương, anh ấy là anh Điển, mà bây giờ anh còn ở Bách Khoa đấy, với lại anh, anh Trưởng, anh Trưởng chết, chết sớm, anh Trưởng anh nói hay lắm, thế là ấy. Thế thì có lúc thì anh Điển đứng lên, thế xong rồi đến cuộc hát thì anh Trưởng, thế rồi tôi cũng đứng lên cũng nói nội dung đại khái như thế thôi, nó có một cái hướng dẫn rồi mà, thế rồi họ yêu cầu hát thì hát, mà hát chẳng hay nhưng mà yêu cầu hát thì cũng hát.
Đứng trước đám đông thế mà mình hát mình có run không ạ?
Không, thì lúc bấy giờ nó hăng hái, có biết gì đâu mà, chả biết gì là xấu hổ anh ạ, thế, thế cứ thế đứng lên rồi thì đủ các bài linh tinh, những cái bài mới đấy, rồi những cái bài hồi đấy là khỏe vì nước kiến thiết quốc gia cái gì đấy, tôi hát gặp bài gì thì hát bài đấy.
Bà có nhớ bài nào không?
Chả nhớ, lúc bây giờ không nhớ, nhớ có cái bài, cái bài tuổi trẻ mà không biết của anh Lưu Hữu Phước hay của ai đấy, mà sau này tôi không thấy các nơi hát nhưng mà ở Hải Dương lúc bấy giờ thì bọn con gái thích lắm, là bởi vì cái bài, bài đấy nó hợp với thanh niên mà.
Bà hát thử cháu nghe xem nào?
Úi giời ơi, chả hát gì nữa đâu, đấy, cười lắm. Tôi với chị Bạch Diệp vẫn nhớ, có hôm, có một năm họp đồng hương Hải Dương đấy, rồi tôi cũng hai người lên song ca mà cười, anh Tạo anh cứ cười.
Cái bài đấy thế nào, thế bà không hát được bà đọc cho cháu nghe cái bài đấy thế nào?
Nó có mấy câu thôi mà, cái gì đại khái thí dụ như trong trời kia cao xa trong xanh, bao anh hùng tráng niên trời non tung tăng tung tăng, đại khái thế, nó cứ vui vui vui vui, nó, nó...
Tạo khí thế?
Vâng, nó cứ vui thế thôi. Thế rồi trường kỳ kháng chiến, ba giai đoạn, bốn mâu thuẫn, thế là ấy nhưng bây giờ chả nhớ được gì nữa.
À những cái thông tin như là việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội đấy bà, thì bà có nghe được những thông tin đấy không?
Có, những cái đó là biết chứ, là vì thế này, tôi ở, tôi thường ngày là ở chỗ Ty Thông tin mà, coi như là Phụ nữ phân công sang kết hợp với Ty Thông tin, thế thì là tham gia cái đọc tin thì biết, rồi thì là có cái gì đấy thì là lại về phổ biến lại cho Phụ nữ.
Tức là mình nhận chỉ thị trực tiếp từ Trung ương về?
Vâng, thì ở, có cái gì ở Trung ương về thì thành phố về đấy thì coi như là ở ngay đấy mà thì là về tỉnh thì có cái chỉ đạo gì đấy, thành phố thực hiện ngay, lúc bấy giờ gọi là thành phố, sau này thì mới đổi lại là thị xã, sau này lại là thành phố, vâng, cái lúc bấy giờ là thành phố Hải Dương.
Khi mình ký với Pháp Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà, thì ở Hải Dương mình, thành phố đấy, thì có cái phản ứng gì không? Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3?
Cái đó thì mình, bọn tôi trẻ mà thì là không ấy gì, thấy cái gì Đảng làm cái gì là mình tin thôi chứ, hoàn toàn tin một cách ấy thôi chứ cũng không có gì, lúc bấy giờ ít tuổi, cứ đi theo thì là đi theo là tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng.
Sau khi mình giành chính quyền xong thì ở Hải Dương có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bà nhỉ?
Có chứ ạ, nhưng mà những cái đó thì mình không biết, những cái đó thì về lãnh đạo các anh ấy biết chứ mình không biết.
Nhưng nó chống phá mình dữ dội không ạ?
Cái này thì các anh lãnh đạo các anh nắm được, chứ lúc bấy giờ mình chỉ biết phạm vi của mình thôi.
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Thế là sau đến lúc nào bà về đến Hưng Yên?
Đến, không sau đấy thì là đến, à ra kháng chiến chứ, thì ra kháng chiến thì đến lúc bấy giờ thì bà Ngân bà ấy tổ chức mấy cái đoàn, tức là tổ chức một trung đội Mê Linh, thế xong rồi, trung đội nữ du kích đầu tiên mời một anh đại đội trưởng bên Tỉnh đội sang huấn luyện một tháng. Thế rồi tổ chức đội tuyên truyền xung phong thì do chị Hà Tường phụ trách, thế còn một cái đội úy lạo thì có một bà mẹ một chị là coi như Mẹ Chiến sĩ, thế với lại mấy em nhỏ nhỏ với một, hai chị nữa thì đi cái đội úy lạo thì đi thăm bộ đội rồi thì khâu vá cho bộ đội, rồi hát hiếc này khác thì là động viên bộ đội. Thế còn cái đội tuyên truyền riêng của Phụ nữ, tôi đi là đi cái tuyên truyền của Ty Thông tin, thế còn cái đội tuyên truyền của Phụ nữ thì tuyên truyền các vấn đề về kháng chiến, rồi vừa đóng kịch, vừa múa hát thì cái đội đấy là chị Hà Tường phụ trách. Thế tôi lúc đầu là các chị phân công về trung đội Mê Linh, thì coi như là chị bố trí thì định là chị Giang Biên làm trung đội trưởng, chị Bích Nga sau này là trung đội trưởng đấy thì lúc bấy giờ là trung đội phó, thế và tôi thì chị Ngân chỉ định là chính trị viên, thì thành lập cái khung như thế xong rồi huấn luyện, huấn luyện một tháng, cũng lăn lê bò toài cả, thế. Thế nhưng mà sau đấy thì đến khi mẹ tôi ở Hưng Yên nghe tin thì mới sang, lại sang khóc mếu với chị Ngân, bảo tôi có mỗi mình nó thôi, mà bây giờ nó đi thì tôi sợ lắm rồi các thứ, thôi chị, chị đừng cho em nó đi, để nó ở nhà nó làm gì cũng được nhưng mà không, không chiến đấu. Thế sau rồi, đến lúc nữa thì gần xong rồi, lúc sắp sửa giao cho Tỉnh đội đấy thì bà mẹ tôi sang khóc mếu các thứ như thế thì chị Ngân chị ấy mới nói với tôi, tôi bảo không, tôi nhất quyết đi vì tôi học rồi, mà cũng ấy, học cũng được, tháo súng lắp súng các thứ tôi ấy, mà lúc bấy giờ hăng lắm. Thế nhưng xong rồi chị Ngân chị lại động viên tôi, chị ấy bảo thôi mẹ thì góa sớm mà bây giờ có mình em là con gái thôi, thế rồi để ở đấy bà không yên tâm thế nào thì về, bây giờ thì thôi nghe chị mà ấy thôi, thôi bây giờ thì đi về, về văn phòng ở với chị. Thế chị ấy bảo thế về văn phòng thì chị ấy lôi về văn phòng Phụ nữ tỉnh, thế là thế sau rồi chị mới ấy bảo thôi, chị quyết định như thế rồi thì thôi, không đi được đâu, hoàn cảnh như thế thì không đi được, đi sau này thì phiền lắm, thì nhỡ xảy chuyện gì thì biết nói thế nào với gia đình. Thế các thứ, chị vừa ấy chị vừa dọa dẫm tôi thế xong rồi chị ấy lại dỗ dành, xong rồi cuối cùng tôi về văn phòng Phụ nữ tỉnh, thế làm việc thường làm ở văn phòng.
Đấy là khoảng năm bao nhiêu đấy bà nhỉ?
Đấy là năm bốn, đầu 47 đấy.
47 ạ?
Vâng.
À cái đội nữ du kích Mê Linh đấy có nhiều người không bà?
Đấy, là trung đội nữ du kích Mê Linh nhá, coi như cái trung đội đầu tiên mà do tiền Phụ nữ nuôi, tức là tập trung chủ yếu là cái số du kích của Tứ Kỳ đấy, thế rồi lấy thêm một số ở các nơi khác, thế thì huấn luyện xong thì mới giao cho Tỉnh đội, làm lễ bàn giao hẳn hoi, giao cho Tỉnh đội thì lúc bấy giờ Tỉnh đội là anh Tính hay sao đấy, thế thì là giao cho Tỉnh đội thì là bắt đầu nó cũng đi chiến đấu.
À cái đội đấy là mình được nuôi ăn ạ?
Dạ.
Có quỹ để nuôi ăn ạ?
Phụ nữ nuôi, nuôi xong thì lúc bấy giờ giao cho Tỉnh đội thì lúc bấy giờ bắt đầu thuộc về Tỉnh đội, còn khi huấn luyện là do Phụ nữ nuôi. Mà Phụ nữ nuôi là vì thế này, đấy cho nên tôi mới nói chị Ngân.
Phụ nữ nuôi thì lấy cái quỹ ở đâu ra ạ?
Đấy, tôi mới nói chị Ngân chị giỏi ở chỗ đấy. Trước kháng chiến một ít thì chị ấy mới được Ủy ban cho làm một cái đại lý diêm, muối, diêm và muối, thì mới giao cho chị Hải Toàn cái việc đấy, vợ ông Nguyễn Tạo đây này thì chị ấy phụ trách, chị ấy trước kia nhà chị buôn gạo mà, chị ấy biết, thế là làm kinh tế cho Phụ nữ. Thế thì khi làm kinh tế, làm cái diêm, muối đấy được, thì được một số tiền thì cái tiền đấy mới đem ra nuôi cái trung đội du kích này để giao cho Tỉnh đội. Tổ chức cái úy lạo cũng là do Phụ nữ cấp tiền các thứ, đấy, thực ra thì lúc bấy giờ thì cũng không phải là bao nhiêu, đi đâu dựa vào dân nhưng mà có một cái số tiền đấy thì do Phụ nữ. Cái đội tuyên truyền xung phong cũng do Phụ nữ, vâng, là vì mình có cái quỹ đấy, cái quỹ mà, mà tự làm đấy. Thế cho nên tôi cứ chịu chị Ngân ở chỗ ấy là chị ấy rất nhanh nhạy, khi, khi chuẩn bị kháng chiến một cái, tình hình nó rục rịch một cái thì chị ấy xoay ra chị ấy bắt đầu có những cái chủ trương mới ngay.
À thế trong thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không bà nhỉ?
Cái buôn bán ở các nơi thì thành phố thì chạy đi hết rồi nhá, thế còn về các nơi thì coi như là những cái bán đấy, sau này tôi sống thì chủ yếu là ở cái, cái, ở Hải Dương thì là ở cái chỗ cái phố huyện lúc đấy thì nó có cái nơi mà tập trung cán bộ về đấy thì nó cũng ấy hơn, sầm uất hơn. Thế nhưng mà đến, tôi về chỗ, chỗ văn phòng Phụ nữ tỉnh thì là một thời gian thì, thì các chị ấy phân công tôi về Thanh Miện, về làm Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ Thanh Miện, thế thì là phụ trách, tôi thì là phụ trách hai cái xã Tứ Cường với lại Ngũ Hùng ở đấy thì là theo cái phân công của Huyện ủy. Thế đến, không biết tháng mấy nhỉ là đại hội Phụ nữ tỉnh thì là ở Triều Dương đấy thì là đến lúc họp đại hội coi như là, là họp đại hội chính thức bầu Chấp hành đấy thì tôi được bầu vào Ban Chấp hành tỉnh. Thế sau đấy thì đến tháng, tháng 10 năm 47 thôi, không, không biết tháng mấy, ở trong lý lịch tôi, tôi không nhớ, thế thì là có cái chỉ thị của Trung ương về lấy cán bộ đi củng cố Việt Bắc. Thế tôi lúc bấy giờ quê tôi Lạng Sơn, quê ngoại ở Lạng Sơn mà, cho nên tôi cứ nghĩ Việt Bắc là Lạng Sơn, gọi là cũng là miền núi mà mẹ tôi là người Tày, nhưng mà chỗ đấy nó cũng văn minh lắm mà nó nhà sàn đấy nhưng nhà sàn gỗ mà các ông cậu ông ciếc tôi cũng là những người cũng, cũng được học hành các thứ, thế cho nên rằng thì là thế là tôi xung phong đi, tôi xung phong đi củng cố Việt Bắc, thế thì là lên.
Thế bà lên năm 47 đấy à?
Vâng, từ 47, từ cuối 47, thế là, thế thì lúc bấy giờ thì là đáng lẽ là tôi được phân công đi Thanh Hà, tức là sau cái đại hội tỉnh là các chị ấy định phân công tôi đi Thanh Hà thì chuẩn bị đi Thanh Hà, lên huyện Thanh Hà thì, thì có cái chỉ thị ấy, thế là tôi mới đến, tôi vào chỗ Tỉnh ủy tôi lèo nhèo bảo cho tôi đi. Thế là lúc bấy giờ Tỉnh ủy thì cũng, cũng bí người mà, cũng cần người đi, thế là các anh ấy đồng ý, các anh giới thiệu đi lên, ấy thì lên với cái đoàn đi lên củng cố Việt Bắc. Thì đi toàn đi bộ các thứ đi đến bao nhiêu ngày, thế lên đến nơi thì, lên thì là, là tập trung ở đấy xong thì các anh mới căn cứ vào lý lịch các anh, căn cứ vào đấy thì các anh ấy thấy là đảng viên rồi, rồi cũng tương đối có văn hóa, các anh mới cho đi học cái lớp huấn luyện viên Huyện ủy viên miền núi.
Lớp Huyện ủy viên ạ?
Vâng, lớp Huyện ủy viên miền núi, nghĩa là ngay khi tập trung lên Thái Nguyên đấy thì là các anh ấy phân người này đi tỉnh này, tỉnh kia thì các anh ấy phân, nhưng mà tôi thì lại được, tôi với một ai nữa đấy, mấy người thôi, có mấy người thôi thì được đi vào cái lớp đào tạo Huyện ủy viên miền núi. Thế xong cái lớp Huyện ủy viên miền núi thì đáng lẽ là, là về cái chỗ Phụ nữ Trung ương đấy, thì chị Ngân thì lúc bấy giờ thì chị ấy lên Trung ương rồi, thế nhưng mà đến khi học xong thì, thì, lúc học sắp xong đấy thì mới lại có một cái, có một cái giấy của anh Lê Đức Thọ sang là chọn cho một đảng viên nữ mà tương đối có văn hóa để làm công tác mật mã, thế, thế các anh ấy mới lại giới thiệu tôi, thế là thì tôi cũng lếch thếch đi theo các anh ấy, tôi cũng chả hiểu mật mã là cái gì, nhưng mà đến, đi theo các anh ấy về văn phòng Trung ương, xong về văn phòng Trung ương các anh ấy giới thiệu sang chỗ anh Trần Hiệu, Cục Tình báo đấy là làm mật mã ở Cục Tình báo, mà lúc bấy giờ tôi có, đã được học gì về mật mã đâu.
Thế lúc đấy mình mới được huấn luyện đấy ạ?
Sang bắt đầu nhận việc với các anh ấy, thì là bởi vì thế này, phụ nữ họ chọn tương đối có trình độ văn hóa là thế, sang đến nơi thì họ có mấy một luật từ sẵn rồi, chữ với lại, chữ số với lại chữ này thì đổi chữ này sang chữ kia đấy mà, thì tôi sang mới có một anh là ở đấy anh ấy kiêm nhưng mà bây giờ có mình thì anh ấy lại bàn giao cho, mấy cái luật đấy, tức là luật người ta đến thì mình dịch thế nào được, với mình dịch cái gì, thế thì là anh ấy hướng dẫn cho một lúc, thế xong sau đấy là tôi bắt đầu làm ở Cục Tình báo, coi như mật mã ở Cục Tình báo.
00 giờ 49 phút 54 giây
Tức là đấy là từ năm bao nhiêu đấy ạ?
Đấy là đầu năm 48.
Đầu năm 48 ạ?
Đầu năm 48, tức là từ đấy tức sang chỗ Bộ Tổng tham mưu rồi sau lại đi qua Bộ Tổng tham mưu rồi về Cục Tình báo, tức là còn sâu hơn chỗ của Tổng Tham mưu nữa cơ, tức là cái chỗ mật mã thì nó, nó ở sâu lắm, thế, thế về chỗ đấy thì lúc bấy giờ là anh Trần Hiệu anh ấy là Cục trưởng Cục Tình báo đấy.
Lúc đấy là nó đóng trụ sở ở đâu hả bà?
Nó, nó ở chỗ Đại Từ, chỗ, chỗ bên sâu bên trong, sâu ở bên trong cái xã Phú Minh đấy, tức là ở tít bên trong người ta đã bảo rằng thì là đã là làm quân sự nhưng mà lại Cục Tình báo, Cục Tình báo mà lại là mật mã của Cục Tình báo thì nó như là nhốt ở trong cái, cái ấy sâu đấy. Thế đến lúc mới có một cái lớp, à tôi mới nghe người ta nói bảo làm mật mã thì ấy lắm, sau này có khi phải lấy chồng mật mã rồi thế này thế khác. Thế mà tôi làm thì tôi thấy chán lắm vì phải ở trong rừng mình đang hoạt động mà, ở ngoài đi lại này khác còn gặp gỡ chị em.
Giờ lại bí mật?
Bây giờ lại bí mật chả gặp ai, toàn mấy ông bộ đội, thế mà, thế là tôi cũng ngại lắm, hỏi thăm tôi viết thư cho chị Ngân tôi bảo tôi quen phong trào rồi, tôi làm thế này tôi không quen được, tôi không yên tâm, thế thì chị cho tôi về đi, nói với các anh cho tôi về thì người khác thay chứ tôi không thể làm lâu dài được. Thế chị Ngân nói với các anh thế nào đấy, thế là tôi làm ở đấy xong tôi cũng được đi dự một cái lớp huấn luyện mật mã đầu tiên, cái lớp Bông Lau, thế là rồi về tiếp tục công việc như thế là được mấy tháng đấy chẳng biết, cũng được mấy tháng. Thế thì sau đấy thì chị Ngân nói thì là, là các anh cho về, cho về Phụ nữ, vâng, về thì tưởng là  về chỗ chị Ngân, nhưng lúc bấy giờ thì Pháp nó đánh thì cơ quan Phụ nữ lúc bấy giờ lại chuyển về Thái Bình, chỗ Trung ương Hội lại chuyển về Thái Bình. Thế là đến lúc tôi về chỗ Văn phòng Trung ương thì gặp anh Thọ anh ấy bảo thôi, thì lúc bấy giờ là anh Thọ chuẩn bị đi miền Nam, thế đi với anh Lê Toàn Thư, thế tôi mới bảo, thế hay các anh cho tôi đi miền Nam, thế xong mới bảo, thôi bây giờ đi trong ấy tình hình khó khăn lắm, giờ ấy đi thì cũng, các anh sợ tôi không làm được, thì làm việc gì thì tôi cũng làm, thế xong mới bảo không, nhưng mà có cái điều là bây giờ nó xa, mà đi đường nó như thế thì cũng như là bây giờ nếu mà có thì cũng tốt nhưng mà không có thì sợ thêm vướng víu mà ấy thôi, bây giờ đi về Phụ nữ nếu mà Trung ương Hội về đấy rồi thì anh điều sang Khu 10, Khu 10 đang thiếu cán bộ. Thế là điều tuốt sang Khu 10. Khu 10 thì các chị ấy bảo Yên Bái đang thiếu cán bộ, thế các chị điều lên Yên Bái.
Bà lên Yên Bái là lên vùng nào ở Yên Bái?
Lên Yên Bái thì lúc bấy giờ Chấn Yên, lên Yên Bái thì lại được phân công về làm Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ huyện Chấn Yên, thế là ở bên kia sông đấy.
Đấy là năm 48 đấy à?
48 đấy anh ạ, thế và đến lúc tôi, 48, đầu 49, tức là tôi ở Cục Tình báo có mấy tháng thôi mà, sau đấy về đấy, về đấy lúc về Yên Bái thì tôi về huyện Chấn Yên một thời gian ngắn, có mấy tháng thế lại điều lên tỉnh, lên tỉnh thì tôi tham gia Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh.
Tỉnh Yên Bái đấy?
Vâng, tỉnh Yên Bái, lúc bấy giờ nó ở cái cầu Tuần Quán đấy.
Cầu gì ạ?
Tuần Quán, ở ngay gần thị xã anh ạ, lúc bấy giờ cơ quan Tỉnh bộ Việt Minh nó ở đấy mà thì Phụ nữ cũng ở đấy, thế xong.
Thế là bà hoạt động ở đấy cho đến hết kháng chiến chống Pháp à?
Không đến hết đâu anh ạ, xong rồi thì là như thế này chứ, chỉ một thời gian thôi thì tôi ở Yên Bái thì ở tỉnh tôi đi các huyện Lục Yên này khác, có lúc thì Chấn Yên, đi Văn Chấn rồi tôi lúc bấy giờ đang thanh niên son rỗi mà, chưa ấy gì, thế thì là cứ cần đâu thì đi đấy thôi, còn có các chị thì có gia đình rồi đi suốt thì không ấy được, chứ còn tôi thì gầy gầy nhỏ nhỏ, lúc bấy giờ gầy nhỏ lắm, nhưng mà được cái là cứ cần đâu mình đi đấy. Thế đến cái năm 50 đại hội Phụ nữ đấy thì cái chị phụ trách đấy thì chị ấy lại mắc cái đại hội của Đảng bộ tỉnh, thế thì tỉnh mới phân công tôi đi Đại hội Phụ nữ lần thứ nhất, thế là tôi đi Đại hội Phụ nữ lần thứ nhất. Thế đi xong thì trên các chị ấy biết bởi vì trước kia đi sang chơi với chị Ngân thì các chị ấy biết mà, lúc bấy giờ chị Ngân mất rồi, thế thì chị ấy mới lại bảo thôi, đã lên đây rồi thì, lúc bấy giờ là có cái lớp thanh phụ vận Trung ương, lớp Hoàng Văn Thụ đấy, mà chị Hồng nói đấy, thì chị ấy bảo thôi, thế giữ Thùy ở đây học cái lớp này. Sau đấy rồi viết thư cho Tỉnh ủy xin Tỉnh ủy ở lại cho học lớp này. Thế thì trước hết là các chị cho học lớp đấy nhưng mà lúc bấy giờ là chị Cẩn chị đã có ý định thì là học xong chị giữ lại Trung ương rồi, thế là tôi học xong cái lớp đấy thì không về Yên Bái nữa, xong, học xong cái lớp đấy thì lại vào cái chiến dịch Biên giới, họ mới trưng dụng cán bộ đi chiến dịch Biên giới, thì là những ai chưa có gia đình đấy, còn son rỗi đấy thì là, là đi, là đi.
Mục đích đi để làm gì đấy ạ?
Làm, đi để phục vụ cho các cái, lúc bấy giờ hậu cần nó lấy là chính, Tổng cục Hậu cần, thế thì, trước gọi là Tổng cục Cung cấp đấy, chỗ anh Trần Đăng Ninh đấy, thì, thì anh Vũ Xuân Chiêm lúc bấy giờ là, là ở Thừa Thiên ra thì mới là nhận cái tốp cán bộ này cả trường như thế mấy trăm người đấy, thì lúc bấy giờ cũng đông lắm, cả thanh, thanh niên, phụ nữ, nông dân gì đấy, thế là, là lấy như thế là 72 người tất cả, thế nên chúng tôi cứ nói đùa là 72 anh hùng Lương Sơn Bạc. Thế là ông Chiêm mới dẫn 72 người lên, lên đi sang Tổng cục Cung cấp thì phân ra thì người thì quân y, người thì quân giới, người thì quân khí, người thì ấy. Thế đến lúc tôi đấy thì là tôi với là chị Thanh Mỹ ở Hà Nội sau này đấy thì là các anh lấy về chỗ giao tế của Tổng cục là để, lúc bấy giờ là đón cái đoàn cố vấn Trung Quốc 80 người sang giúp mình. Thế thì các anh ấy bảo tương đối có văn hóa một chút thì mới sang để, thì tôi làm chỗ giao tế coi như là phụ trách cái văn phòng các thứ với lại quản trị, Mỹ thì là thủ quỹ.
Thế như bà làm giao tế như thế thì mình, cố vấn Trung Quốc sang thế thì mình giao tiếp họ bằng cách nào ạ?
Mình không biết tên, à không biết tiếng, có phiên dịch chứ anh, có phiên dịch, nhưng mà gọi là sang là chỉ thế thôi, thì liên hệ có cái gì thì Tổng cục họ giải quyết thôi, chứ mình thì coi như là chỉ là người giúp việc đấy mà, coi như ở văn phòng thôi.
80 người sang kia à?
Ừ, 80 người, 80 người, sang nhiều người thì là người, người thì phụ trách quân y, người thì phụ trách quân khí, tức là chia về các đơn vị.
Tức là sang họ hướng dẫn cho mình à?
Vâng, hướng dẫn, chia về các cái cục của mình đấy, thế thì còn ở lại chỗ Tổng cục đấy là có mấy người thì, cái lúc bấy giờ thì tôi ở đấy thì lại, tức là nó thuộc chỗ anh Trần Đăng Ninh với lại anh Vũ Xuân Chiêm phụ trách. Thế đến lúc ở đấy một thời gian ngắn, coi như ở, sau khi đoàn cố vấn xong, ổn định rồi thì là về chỗ phòng Chính trị của anh Chiêm, Phòng Chính trị thì coi như làm công tác chính trị đấy, một số làm công tác chính trị ở đấy thì tôi về đấy, về chỗ anh Chiêm thì cũng cứ có việc gì thì mình làm, nhưng mà đến lúc anh Ninh anh ấy đọc lý lịch, anh thấy là làm mật mã ở Cục Tình báo, anh mới rút về chỗ anh ấy, anh mới bảo là anh cũng cần một cái phụ trách mật mã riêng.
Thế bà lại quay về làm mật mã?
Cái mật mã Tổng cục, vâng, cái mật mã Tổng cục thì có người rồi, nhưng mà bây giờ là mật mã riêng cho anh Trần Đăng Ninh, thế thì anh mới bảo anh Chiêm là thôi cho sang làm mật mã cho anh ấy, rồi kiêm cái kiểm duyệt thư, trước ở đấy là cứ kiểm duyệt thư Trung Quốc qua lại gì đấy hay là ở dưới xuôi lên là đều phải kiểm duyệt hết mà, thế thì là, thế tôi mới bảo với anh Chiêm, tôi đang ở anh Chiêm quen rồi, tôi bảo anh Chiêm tôi, hai cái nhà sàn cạnh nhau thôi, nhưng mà tôi bảo anh Chiêm, tôi bảo, thôi sang cũng được nhưng mà tôi ở bên này tôi không sang chỗ anh Ninh đâu, sang chỗ anh Ninh thì có mấy anh thư ký với một anh cần vụ gì đấy, thế có một chị nữa cũng làm bên chỗ anh Ninh. Tôi bảo tôi không sang bên đấy tôi ở, tôi ở bên này thôi. Thế anh cũng bằng lòng. Hai anh ở cạnh nhau, hai cái nhà sàn cạnh nhau. Thế thì ở đấy coi như làm, gọi là làm mật mã cho anh Ninh nhưng mà chủ yếu là kiểm duyệt thư chứ không rồi đọc thư.
Thư của Trung Quốc gửi sang nhiều lắm à?
Trung Quốc gửi sang nhiều, rồi mình gửi đi Trung Quốc, vì lúc bấy giờ như anh Nguyễn Sơn ở Trung Quốc gửi về cho chị Hằng Vân bên này thì bên này gửi đi, cái kiểu như thế, quan hệ. Thế rồi ở miền xuôi gửi lên, thế rồi ở đây gửi về vùng miền xuôi, thế thì là đều phải kiểm duyệt hết. Thế thì các anh, anh ấy giao cho cái việc kiểm duyệt thư, thế với lại mật mã thì suốt cả cái chiến dịch Biên giới như thế là chỉ phải dịch có hai cái, một cái là anh Giáp gửi về cho anh Ninh và một cái anh Ninh gửi lên cho anh Giáp để chuẩn bị cái, cái chiến dịch đấy, mở chiến dịch Biên giới.
Trong chiến dịch Biên giới mình có chịu sự chỉ đạo của cố vấn Trung Quốc nhiều không ạ?
Cái đó thì tôi không biết được anh ạ, nhưng họ giúp mình đấy, họ sang chính là để họ giúp mình, thế thì có cố vấn về chính trị, có cố vấn quân y, có cố vấn ấy thì, thế sau này thì là có những đồng chí mình sang chữa bệnh ở bên kia thế lại gặp ông cố vấn quân y gì đấy cũng biết, ông La Quân Tài hay là cái gì đấy, thế thì là, là nhận được nhau.
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Thế sau khi bà làm mật mã ở chỗ ông Ninh xong thì bà làm cái gì nữa?
Chỗ ông Ninh xong thì là đến, tôi thì cứ quề quà mà, sau tôi lại đòi về Phụ nữ.
Lại về Phụ nữ?
Sau tôi lại đòi về Phụ nữ tôi không chịu ở đấy, là bởi vì tôi bảo tôi làm việc không quen, tôi về đấy thế sau rồi thì là đến, các anh lại bằng lòng cho về Phụ nữ, thì về thì là về chỗ Phụ nữ, về chỗ Phụ nữ thì lúc bấy giờ về Trung ương Hội đấy, là năm 51.
Lúc đấy mình giữ chức vụ gì trong Trung ương Hội ạ?
Trung ương Hội thì lúc đầu tôi về như thế là coi như thay chị, chị Cẩm Thạnh nhà văn đấy, chị ấy còn hồi đấy gọi là trưởng phòng giấy Đảng Đoàn, trước đây có cái chức trưởng phòng giấy Đảng Đoàn, thế thì tôi về tôi thay chị Cẩm Thạnh, coi như làm cái đó thì thế xong sau đấy thì tôi sang chuyển sang chỗ văn phòng, gọi là trưởng phòng giấy Đảng Đoàn nhưng nó cũng là cái văn phòng chung, nó cũng đi cùng mấy cái văn phòng chung, thế một thời gian chị Bích phó văn phòng, thế chị con chị ốm chị lên chỗ Khe Khao thì là các chị lại phân công tôi làm Phó văn phòng, nhưng mà Phó văn phòng từ ngày đấy anh ạ, nhưng mà lúc bấy giờ tôi cũng ít tuổi mà văn phòng thì toàn những người cũng, cũng sắc sảo đáo để lắm.
Thế công việc văn phòng của mình lúc đấy là thế nào bà?
Cũng liên lạc với các tỉnh thường xuyên, rồi cũng chỉ thị rồi giấy tờ các thứ cần gì liên lạc, rồi ở dưới báo cáo lên, coi như, hình như vẫn còn có những cái lưu đấy, cái lưu hồi bà Thập bà ấy không biết mang vào miền Nam đã mang ra chưa.
Cái lúc đấy trụ sở của Phụ nữ với bên Ủy ban có gần nhau không bà?
Không, nó gần Đảng thôi, lúc từ sau khi bà Ngân mất đấy thì bắt đầu Trung ương Đảng là cho là hễ Trung ương Đảng ở đâu thì Phụ nữ ở gần đấy, là bởi vì, chị Ngân chị ấy mất là vì ốm, không có người chăm sóc.
Tức là Phụ nữ là chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng?
Của Đảng, thế sau đấy, thế xong đấy thì là đến khi chị, tôi làm Phó văn phòng thì tôi khổ lắm bởi vì với mấy người cũng ngang ngang tuổi đấy mà, mà mình lãnh đạo thấy mệt lắm, họ cũng, cũng...
Không nghe mình à?
Không nghe, không phải không nghe nhưng nó thì vẫn bảo nó sợ mình, tức là mấy cô nó vào nó bảo nó vẫn là sợ mình nhưng mà thực ra thì nó đáo để lắm, nó có những cái mà nó cứ lật ngược lại thế này mà mình thì không xoay được, mình cũng, cũng ấy, thế nhưng sau tôi sợ, đến khi chị Bích chị ấy trở về, tôi bảo, thôi chị Bích trở về rồi chị lại làm Phó văn phòng thôi, em cán bộ phong trào đi đâu thì đi chứ còn em không có làm được. Thế sau thì tôi ở cũng vẫn ở văn phòng nhưng mà coi như là làm cán bộ phong trào thôi, tức là kiểm tra rồi có việc gì, ví dụ huy động có phong trào, có cuộc vận động gì thì mình đi, thế cho nên đủ cả, nào giảm tô này, cải cách ruộng đất này, là cứ có việc gì thì cứ lúc bấy giờ là son rỗi thì, có chồng rồi.
Bà tham gia giảm tô ở chỗ nào ạ?
Giảm tô đi giảm tô đợt ba.
Ở đâu ạ?
Thế xong rồi thì ở Thái Nguyên, thế tôi đi cái xã Mộc Nhiêu là cái xã không có địa chủ đấy, thế mình ở trong một trong sáu xã không có địa chủ, thế sau họ cứ hỏi rằng tại sao lại không có địa chủ mà, bảo không nhưng mà bởi vì theo tiêu chuẩn thế là không có, chỉ có, chỉ có trung nông, không có phú nông nữa, không có địa chủ, không có phú nông. Thế các anh cứ vặn vẹo là đi đánh địch mà lại không có địch. Thế tôi bảo nhưng mà không thấy có, đối chiếu tiêu chuẩn là không có, thế sau đấy.
Tiêu chuẩn lúc đấy là thế nào bà?
Tiêu chuẩn lúc bấy giờ là địa chủ là có từ bao nhiêu mẫu ruộng trở lên này, rồi bóc lột nhân công này, các thứ, thế thì phú nông thì ấy chứ, đằng này thì ở đấy chỉ có trung nông khá thôi chứ không có, không có phú nông, không có địa chủ, cái xã Mộc Nhiêu ở Định Hóa đấy. Thế sau đấy thì cái ông cố vấn Trung Quốc ông ấy có họp sáu cái xã không có địa chủ lại, ông hỏi ý kiến, ông nói nếu ở cái xã không có địa chủ thì sau giảm tô làm gì. Thế thì tôi thì có ở nông thôn bao giờ mà tôi biết nông thôn là cái gì đâu, đại khái là mình đi công tác nông thôn thì mình biết cái gì mình nói nhênh nhang đấy mà. Thế, thế sau cái tổng kết giảm tô xong thì lại phân đi cải cách ruộng đất, tôi lại đi thí điểm, cái đợt thí điểm cải cách ruộng đất ở Thanh Hóa đấy.
Ở vùng nào Thanh Hóa ạ?
Ở Đông Sơn.
À Đông Sơn ạ?
Đông Sơn, Thanh Hóa, thì lúc bấy giờ, lúc bấy giờ nó chưa, bởi vì nó là đợt thí điểm, nó chưa, chưa có cái tỷ lệ đâu, chưa có quy định tỷ lệ địa chủ bao nhiêu, địa chủ phú nông bao nhiêu thành ra thực ra mình không bị sai cái đó là vì chưa quy tỷ lệ. Thế đến lúc đi thì vào cải cách ruộng đất thì họ thấy làm ở giảm tô rồi mà, giảm tô thì tôi là phân đội phó phụ trách một cái đội. Thế còn đi cải cách ruộng đất thì là chỉ làm, tôi tham gia vào cái ban chỉ huy đội nhưng mà nếu các anh phân công tôi làm tòa án thì tôi chẳng làm tòa án được, thế sau tôi làm thống kê thôi, tức là phụ trách cái thống kê của đội đấy.
Nhưng mà cái vùng Đông Sơn thế xử có nhiều không bà?
Cũng xử cũng kha khá đấy, cũng, cũng ấy nhưng mà lúc bấy giờ thì chưa sai lắm.
Có bắn ai không ạ?
Không, không, nhưng mà tịch thu ruộng đất thì có, tịch thu ruộng đất rồi tịch thu nhà, chia cho người nghèo.
Bà có thể kể cho cháu nghe một cuộc đấu cụ thể mà bà được chứng kiến không?
Trước phải dự nhiều đấy anh ạ, tôi được, cái lần mà...
Cái cuộc nào mà bà thấy ấn tượng nhất đấy?
Sau này thì không có một cái cuộc nào mà gọi là ấy lắm, nhưng mà cái cuộc ấn tượng nhất lại là khi tôi chưa đi, khi còn ở cơ quan, mà lúc bấy giờ cụ Lê Quế là đi cái, cái thí điểm giảm tô ở Thái Nguyên đấy, thì tôi dự cái cuộc đấu Nguyễn Thị Năm.
Nguyễn Thị Năm ạ, địa chủ đầu tiên bị bắn?
Ừ, thì tôi, tôi ở cơ quan là thì đến ở chỗ báo về thì là cơ quan tôi cho một số người đến dự, thì tôi có dự cái cuộc đấu tố đấy.
Bà có thể kể cho cháu nghe cái cuộc xử, đấu đấy không?
Cuộc đấu đấy thì, tôi nói thực với anh là bởi vì mình không dám nói ra bởi vì mình cũng vẫn còn ít tuổi mà, nhưng rồi thấy ra trước bị bắt quỳ rồi  thì cả mấy người con đấy, hai người, anh Câu này rồi các thứ rồi quỳ rồi nông dân từng người lên xỉa xói rồi thì là các thứ rồi đấu tố những chuyện có chuyện thì đúng, có chuyện thì vô lý, thế mình cảm thấy vô lý nhưng không dám nói là bởi vì lúc bấy giờ là mình cũng, cũng có nhận xét chứ, nhưng mà tuyệt đối không dám nói, bởi vì mình là tiểu tư sản.
Nói ra thì bắt luôn?
Ừ, mà mình là tiểu tư sản nói nó kiềng, thế là dự thì biết thế thôi nhưng mà thương, nhất là thương mấy cái đứa nhỏ, rồi thì là ngay cả cái, cái anh Công anh Hanh đấy là những người, anh Hanh thì không biết làm gì ở nhà nhưng cái anh Công lúc bấy giờ đi bộ đội rồi mà đã là cán bộ tiểu đoàn rồi thì tôi thấy thương lắm, nhưng mà...
À bắt về dự à?
Cũng phải về, cũng phải về, thế là, thế là sau đấy là tuyên bố tử hình Nguyễn Thị Năm đấy.
Bà ấy là địa chủ đầu tiên bị bắn đấy?
Bị bắn, nhưng mà sau này tôi có xem một cái, cái quyển nói về bà ấy là về cái ủng hộ bộ đội, về cái giúp đỡ, về cái đóng góp cho kháng chiến của bà ấy thành ra, mà sau này thì mãi gần, cách đây độ mươi năm mới được sửa đấy, minh oan.
Bà có xem cái vụ bắn không?
Không.
À chỉ xem xử thôi?
Xem xử, xem xử nhưng mà xem xử tôi đã thấy thương, tôi đã thấy ấy lắm rồi, tôi, tôi, nghĩa là mình có một cái ấn tượng, mình thấy nó dữ, dữ dằn, dữ dội quá mình thấy.
Sau này hết cái thời gian thí điểm thì bà có đi cải cách nữa không?
Không, sau này thì là ấy, lúc bấy giờ hòa bình lập lại, hòa bình lập lại thì tôi vẫn còn đang long đong ở trong Thanh Hóa đấy chứ.
Bà cải cách ở trong Thanh Hóa?
Thế xong rồi đến khi mọi người về đây rồi thì đến 55 tôi mới về đây này, tức là khi mọi người về đây rồi các thứ thì lúc bấy giờ tôi mới về, tôi mới về đến cơ quan, thì là về cơ quan thì tôi thì chỉ ở cơ quan thôi.
Nhưng ở trong Thanh Hóa thì có bắn ai không ạ, cái vùng Đông Sơn mình làm đấy?
Tôi nhớ hình như không thì phải, không, không, ví dụ như cái đội tôi và những cái đội xung quanh đấy thì thấy cũng êm ả không đến nỗi.
À cái lúc giảm tô thì mức giảm tô bao nhiêu, là bao nhiêu bà có nhớ không?
Không nhớ được, chịu lâu không nhớ được.
Nhưng cố vấn Trung Quốc thấy lạ quá à, sáu xã mà không có một địa chủ nào?
Không có một địa chủ nào, cho nên ông ấy lạ nhưng mà cũng không ấy. Thế còn anh em thì trêu chọc bảo đi đánh địch mà không thấy địch. Thế còn ông ấy, ông cũng, cũng sau đấy đến lúc mọi người cứ vặn, bảo hay là bỏ sót. Bảo không, đối chiếu tiêu chuẩn không có. Thế xong rồi thì sau đấy thì là, thế sau, sau cải cách thì tôi có đi cái, cái tổng kết cải cách ruộng đất, tổng kết cải cách ruộng đất thì cũng nói không phải chủ quan chứ, bởi vì khi mình đi ấy thì cũng có, có cái đánh giá một cách khách quan, tức là khi mà tổng kết cải cách ruộng đất thì có những người coi như xổ hết cái thành tích của cải cách ruộng đất. Thế nhưng mà khi về tôi báo cáo các anh, lúc bấy giờ là anh Trường Chinh chỉ đạo, thì tôi nhận xét thì thấy là cải cách ruộng đất cũng được, nông dân cũng được nhiều thứ, nhưng mà cái sai, tất nhiên cũng có những cái sai, nhất là có những cái sai mà nó đụng vào tình cảm đụng ấy, ví dụ như con người ta là liệt sĩ, đang chôn ở nghĩa trang liệt sĩ, sau đến lúc quy ra là phản động, bốc lên đưa ra chỗ khác, không cho ở nghĩa trang liệt sĩ nữa. Đến sau đến sửa sai lại ấy lại không phải là phản động, lại bảo người ta đưa vào, thì cái bà mẹ bà ấy khóc lên bà bảo, tôi chôn cất con tôi như thế đào lên hai lần rồi, bây giờ nó muốn ở đâu thì ở, tôi không thể nhìn thấy con tôi bị đào lên lần nữa. Thì những cái trường hợp  như thế nó gây ấn tượng cho mình ghê lắm.
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Bà ấy là tên là gì đấy ạ?
Không nhớ được tên nhưng mà ở Hải Hậu đấy, cái xã Hải Lộc hay Hải Khúc gì đấy, à ở Hải Khúc, bà ấy cũng khổ.
Cái hôm trước cháu làm ở dưới bà Thính ở Thanh Xuân cũng thế, cũng thu bằng liệt sĩ của người ta, sau mãi sau minh oan mới trả lại cái bằng liệt sĩ.
Đấy, đằng này đào lên cơ, tức là đang ở nghĩa trang liệt sĩ, đào bắt bỏ ra ngoài nghĩa trang, thế xong rồi đến lúc rồi lại đến khi sửa sai, thấy được sai lại yêu cầu người ta bốc đưa vào nghĩa trang liệt sĩ, bà không chịu nổi, bà ấy bảo thôi, con bà thế rồi khổ rồi. Thế mà cái đó nó ấn tượng với mình ghê lắm, sau tôi cứ vừa nghĩ thương bà ấy, về tôi nói lại với các anh, lúc bấy giờ mình ứa nước mắt ra, cái người mẹ không có cái gì khổ hơn được đấy. Thế hay là có những cái anh mà có công, những anh Bí thư chi bộ, thời Pháp mà gọi là có công ghê lắm với cả xã, về sau bị tử hình thì tôi cứ nghĩ mãi, tôi cứ nhớ mãi thấy không, không thể ấy được.
Quy Quốc dân đảng các thứ?
Quy là Quốc dân đảng rồi kết tội người ta, thì mình thấy tội lắm, nói chung là, là mình làm sao con người mình thấy nó, nó có những cái mà tôi lắm tôi nghĩ cũng may là vì thế này, mình ở cơ quan Trung ương, cho nên nói chung nhiều cái là mình được, mình được tiếp nhận ngay từ trên lãnh đạo, thành ra khi đi làm thì giảm tô cũng thế, cải cách cũng không, không đến nỗi nó quá, đi quá.
Nhưng mà dưới có làm sai cái chỉ thị của Trung ương không ạ?
Thì cũng sai chứ, tức là sau có những người sai chứ, mà nhất là những, tôi, tôi nói thật là nhất là những cái đội mà anh em nông dân phụ trách đấy, thì sai nhiều, thì ấy nhiều lắm, nó, nó...
Không có trình độ?
Nó không có trình độ, mà nó cũng hẹp hòi, quá khích thành ra không ấy được, cho nên có những cái mà...
Cái lúc đấy những cái phản ứng của tầng lớp địa chủ bị mất ruộng người ta có phản ứng mạnh không ạ?
Có dám phản ứng gì đâu, sợ chết đi ấy mà, sợ chết đi ấy, nói chung là họ sợ lắm chứ, thế mà đội đi đến đâu thì ấy đến đấy mà, thì ấy lắm.
Những người nông dân mà được ruộng chắc người ta phấn khởi lắm bà nhỉ?
Thì phấn khởi, mà tôi ở cái nhà cái chị ấy là cố nông mà chồng đi bộ đội mà có hai đứa con, đến sau này thì là được chia nhà, rồi thì là được chia nhà, chia ruộng thì ấy lắm, tối ngủ cùng với các chị, ngủ với các chị thì là ấy này khác, khổ lắm, mấy mẹ con chả sống không đủ. Thế sau này tôi về thì nhà cửa đàng hoàng lắm, phân nhà địa chủ mà, nhà gạch nhà ghiếc các thứ, thế sau anh chồng đi bộ đội về thì có một lần tôi đi với anh, anh Lê Dung ở Bộ Giao thông công chính đấy đi chống hạn, thường thì là nó có những việc như thế cho nên Đảng lại, lại bắt các đoàn thể cùng đi, thế thì tôi đi với anh đấy lại trở lại cái Đông Sơn, trở lại cái xã mình cải cách, thì về nhà thì vẫn gặp vợ chồng ở đấy vui vẻ thì đấy nhưng mà sau này thì có một lần thì anh ấy, con anh ấy ra Hà Nội tìm tôi, không tìm được.
Thế có nhiều trường hợp mà sau này lúc sửa sai là xung đột với nhau không ạ?
Vâng, có những trường hợp thế đấy anh ạ.
Lúc mà sửa sai đấy, những người mà được minh oan là lại xảy ra cái thù hằn với nhau?
Vâng, đấy thù hằn với lại sau này nó ấy, nó cũng, cũng, nhưng mà còn cũng nhiều người thì, thì đúng là cũng, cũng giải phóng cho họ, cũng tạo cho họ cái điều kiện sống khác.
À bà vào Đảng như thế thì bà có đi học một cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng nào không?
Có, ở trên Trung ương đấy, tôi đi học cùng cái lớp bà Hoàng Thị Ái, vâng, học.
Năm bao nhiêu đấy ạ?
Năm đấy là, năm mấy nhỉ, trước khi đi, trước khi đi giảm tô.
52 à?
52, 52 ạ, mà đi tôi với cụ Ái là còn được khen thưởng (cười).
Sao lại được khen thưởng ạ?
Học tích cực mà, lại liên hệ kiểm điểm thành khẩn, cười lắm, mà cụ Ái thì cụ gương mẫu, cụ già, cụ học ở đấy, thế là cụ được gương mẫu nhất, tức là được nhất đấy, được gọi là gương mẫu mà mọi người phải học tập đấy, thế còn...
Bà kiểm điểm như thế nào mà lại bảo là gương mẫu?
Thế còn tôi thì là, là chăm chỉ và lúc học là bị đau đấy, bị cái nhọt mà ấy lắm, thế xong rồi các anh Tố Hữu anh hỏi này khác nhưng mà vẫn cứ cố học tập, rồi kiểm điểm thì có cái gì đâu, vì tính tôi thế mà, có gì nói nấy mà ấy, thế là người cũng, cũng, thế xong đến lúc rồi cũng, cũng được ấy là xuất sắc, thì là cụ Ái là gương mẫu, mình là xuất sắc, thế là được thưởng một cái ảnh của cái đại hội lần thứ nhất hay lần thứ hai gì đấy, cái ảnh có cả Bác Tôn, anh Đồng cái gì đấy với anh Trường Chinh, thế là, thì lúc bấy giờ phần thưởng có gì đâu, các cụ lôi ra cái ảnh, thế là thấy đề đằng sau là tôi được thưởng cái ảnh.
Thế lúc đấy học bà có thấy căng thẳng không, những cái lớp như thế?
Không, cũng chả đến mức, bởi vì mình có chuyện gì đâu mà căng thẳng. Thế, thế chỉ có cái là sau buồn cười đến khi mà, đến khi về thì tôi lại là Phó Bí thư chi đoàn của thanh, của Hội Phụ nữ với lại của bên Nông vận đấy, hai cái đồi cạnh nhau mà thì thành lập chung một chi đoàn, thế mình là Phó Bí thư chi đoàn, về mới phải báo cáo lại kết quả chỉnh huấn, thế báo cáo lại kết quả xong rồi thế là đoàn viên chất vấn, thế chất vấn thì thế quan niệm về hôn nhân thế nào (cười), đấy, cười bằng chết. Thế xong đến lúc bảo thế thì phải, phải hợp, phải có những cái thế này thế khác cùng chung mà cũng là người phải có triển vọng. Thế là mấy người lại chất vấn, thế không có triển vọng thì không yêu à (cười), thế thanh niên lúc bấy giờ hỏi rất là vớ vẩn, thế là lúc bấy giờ cũng, cũng ấy lắm chứ (cười).
Lúc đấy cái việc yêu đương có bị cấm đoán gì không ạ?
Chả cấm đoán gì đâu, cũng chả ấy gì, nhưng mà chỉ có cái nó quanh quẩn với nhau chỉ có mấy cơ quan đấy mà, thế.
À cái lớp học chỉnh huấn của bà có đông người không?
Cũng đông đấy, các, các cơ quan, thế thì cả các cơ quan quanh đấy mà.
Người ta giảng cho mình những cái vấn đề gì đấy ạ?
Chẳng nhớ được đâu, bây giờ thì không nhớ được.
Có dạy về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Không, không, nhưng mà lúc bấy giờ chủ yếu tập trung vào cái chỉnh huấn, thì cái bản viết đấy, coi như là cái bản viết thành khẩn nhất đấy, tức là kể lại cả từ hoàn cảnh gia đình rồi các thứ, rồi kiểm điểm có cái gì đấy, mà lúc bấy giờ là vì mình học mình ấy, thành viết nghĩa là chi tiết và viết có gì viết nấy chứ không ấy, gọi là ấy nhất bởi vì dân học sinh ra đấy mà, có cái gì.
Như bà lúc đấy có viết dài không?
Không, sau không, không viết lại mà.
Bảo viết dài không ạ?
Cũng hơi dài dài đấy, chữ nhỏ mà viết mấy trang, thế mà, thế xong có những người thì phải đọc ra trước mọi người, còn những người bình thường thì thôi.
Lúc đấy người ta tính thành phần chưa bà nhỉ?
Cũng chưa, cũng có nhưng không để, không ấy lắm đâu, cũng không hẹp hòi lắm như sau này đâu, chứ thực ra thì lúc bấy giờ cũng ấy thôi nhưng mà bởi vì ở chung với nhau cơ quan của kháng chiến mà, cũng gian khổ, nó cũng ấy thì người ta không quy kết nhau lắm đâu.
Lúc đấy người ta có nói về cái tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ?
Không.
Có nói gì về cách mạng Trung Quốc không ạ?
Không, chưa nói gì.
Năm 52 rồi mà bà?
Ừ, chưa nói gì, chưa nói gì, cũng, cũng chưa nói gì đến cái đó, nó cũng còn ấy lắm, mà lúc bấy giờ ở rừng thì ở nhưng mà sướng lắm bởi vì thế này, nó cái cơ quan Phụ nữ ở chỗ Tân Trào đấy mà, các anh đi qua đi lại đều ghé vào. Thế Bác thỉnh thoảng Bác đi đâu họp qua Bác cũng ghé vào, ghé vào luôn đấy, ghé vào mà thành ra được gặp Bác luôn, chứ từ sau hòa bình lập lại chính là mình lại không có điều kiện gặp Bác đâu, nhưng mà lúc bấy giờ thì gặp luôn. Thế rồi anh, anh Đồng thì ít ghé nhưng mà anh Trường Chinh này, anh Trần Đăng Ninh này, anh Hoàng Quốc Việt này, anh Xuân Thủy này, đi đâu qua là hay ghé lắm. Thế rồi anh Nguyễn Đình Thi đi họp đâu về, ví dụ đi Pháp về rồi mang một lô ảnh chụp đem về cho xem này, rồi thì anh ấy đi, anh ấy đi đâu, hồi anh còn dạy Tày Thái các thứ, anh ấy dạy hát, anh ấy dạy múa cái lúc là vui lắm.
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Cái lúc bà làm việc ở bên Phụ nữ như thế thì mình có những cái thiết bị văn phòng như là máy đánh chữ hoặc là cái gì không?
Máy chữ thì có nhưng mà còn chưa có gì, đến nỗi mà thế này này, có lần Bác đến mà Bác thương là ở trên Việt Bắc lâu rồi không ấy được, Bác nói các anh chở đến một cái đài để cho nghe tin tức với lại một cái máy hát, chở ngựa đến. Thế là đến rồi Bác bảo, hôm nay Bác có mấy cái trò ảo thuật cho các cô. Thế đến lúc máy hát mang ra thì hát, thì ấy lên thì, máy hát cũ đấy mà, để còn cắm những cái này mà ấy.
Đĩa to đấy?
Phải rồi, thế, thế thì máy hát thì được, nhưng đến lúc đài đấy thì ấy, thế quái nào ấy mãi chả được, thế là tôi này, chị Thanh Hương này cứ đùa bảo, Thanh Hương cũng nghịch lắm, hay ấy bảo thôi, trò ảo thuật của Bác hỏng rồi, thế thì ấy chứ còn...
Nói trước Bác Hồ thế ạ?
Vâng, nói thế.
Thế Bác có giận không ạ?
Không, nhưng tôi cũng ấy chứ, ví dụ như báo Phụ nữ nhá thì có báo Phụ nữ Pháp đấy, cái hồi đấy có cái bà gì nhỉ, Jan nét béc méc hay là gì nhỉ, cái bà nào đấy, chồng mới chết nhưng mà cái bà ấy đẹp lắm. Thế thì chị Thanh Hương chị ấy nghịch lắm, thế là mang báo giở ra, Bác có biết bà này không, thế xong Bác bảo cô hỏi để làm gì. Thế thì cứ thế tủm tỉm cười, thế là bà ấy có đẹp không Bác, đấy, đại khái thế. Thế hay là ví dụ hỏi tiêu chuẩn của Bác là gì, thế Bác lại bảo vừa trẻ vừa đẹp. Thế nhưng mà đối với lại giới, đối với lại người ít tuổi thì như thế nhưng mà đối với bà Thục Viên lại là một nhân sĩ thì Cụ rất cẩn thận, lúc nào cũng bà, mà   hỏi thăm các thứ cẩn thận lắm, mà quan tâm lắm, Bác đặc biệt như thế còn đi nói, đối với cụ Ái thì gọi là cụ như thế nhưng mà bao giờ Bác cũng gọi là cô Ái.
Trong thời gian mà hoạt động trong kháng chiến chống Pháp đấy, có lúc nào bà ở trong vùng tạm chiếm không?
Không, tôi thì không ở trong vùng tạm chiếm.
Toàn ở vùng tự do ạ?
Toàn ở vùng tự do nhưng ở đấy cứ ở miền núi các thứ.
À ở vùng tự do thế thì những cái thuế các thứ mình có thu được không bà nhỉ? Ví dụ như thuế nông nghiệp các thứ đấy?
Có chứ, có chứ, cái hồi thuế nông nghiệp mà mới ấy là vận động ấy là Phụ nữ cũng phải cử người đi đấy, cử người đi làm đấy, nhưng tôi không phải đi cái đó.
Đi làm gì ạ?
Đi giải thích rồi đi vận động cho dân, những cái đó đều tham gia cả, thuế công thương nghiệp, thuế nông nghiệp, đấy, đi cùng với cái đợt sau đấy thì là đến giảm tô cải cách đấy thì tôi đi giảm tô cải cách, còn cái thuế nông nghiệp thì một chị khác đi. Hồi ấy cơ quan ít người thôi nhưng mà đều phải đi những việc đó, hay là có những chị là phải đi tận Khu 5 cơ, ví dụ như là chị Mạn hay chị Ngọc Khanh lúc bấy giờ đi vào Khu 5 mà cái phong trào Phụ nữ chức nghiệp đấy là về là rầm rộ lắm, đi vận động dùng hàng nội đấy là, là trong Khu 5 làm mạnh lắm, thì các chị ấy lại về các chị hỗ trợ.
Mình làm Phụ nữ như thế, bên Phụ nữ như thế thì mình có thực hiện buôn bán với vùng tề không ạ, để gây quỹ không ạ?
Không, không đâu, hoàn toàn là khi đó là ở trên này là do cái chu cấp của bên Tài chính.
Tức là đến năm 54 là bà vẫn làm ở bên Phụ nữ Trung ương?
Đến, vẫn ở Phụ nữ Trung ương, vẫn là danh sách ở Phụ nữ Trung ương nhưng mà cái năm đấy là đi cải cách đấy, đi ấy xong rồi đến 55 mới về, thì mới về cơ quan, tức là khi cơ quan về chỗ Nguyễn Du đấy, ổn định rồi mà thì lúc bấy giờ tôi mới ở cải cách về.
Thế sau đấy bà còn tham gia những công việc gì nữa cho đến lúc nghỉ hưu?
Sau đấy thì, các nơi sau đấy thì là, là tôi ở Tổ chức, Tổ chức Phụ nữ, thế rồi đề bạt làm Phó ban Tổ chức, thế xong rồi đang làm Phó ban Tổ chức thì đến lúc bên Văn phòng cần thì về Tổng hợp, thì các chị điều sang làm Phó văn phòng Tổng hợp, thì làm cái Tổng hợp cũng lâu lâu đấy, thì đấy, ở bên Tổ chức, thế xong rồi cũng, cũng, bên Văn phòng cũng đến gần chục năm, thế xong đến khi mà bên chỗ Ban Gia đình đời sống, tức là trước nó là cái Ban phúc lợi thì chị Kim chị ấy đi Campuchia, thì các chị mới lại điều tôi sang làm trưởng ban bên đấy.
Thế bà nghỉ hưu năm nào?
Nghỉ hưu năm, nghỉ thì năm 87 mà nhận sổ năm 88.
Tức là từ cơ quan nào mình về đấy ạ?
Đấy, từ Phụ nữ Trung ương đấy.
Trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì những cái công việc hoạt động của Phụ nữ đấy thì người ta, ở trên có ưu tiên cho mình cái gì không? Cấp trên có ưu tiên những công việc nhẹ hơn không, cho phụ nữ không?
Không, cũng chả ấy gì, thì nó cũng theo cái chung thôi rồi sau này thì mình có, sau này đấy đến khi hòa bình lập lại thì về mới bắt đầu nghiên cứu những cái vấn đề về phụ nữ, chứ lúc ở trên đấy thì cứ lao vào những công việc chung thôi, cứ có cái gì huy động là đi, mà coi như tôi đi thế là đi suốt đấy, ngoài cái chiến dịch Biên giới rồi sau này đi chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Thượng Lào và đấy là bởi vì lúc bấy giờ chưa có con thành ra ấy, thì cứ có việc gì là huy động đi thôi.
Thế nam giới nhìn nhận mình, người ta nhìn nhận nữ giới hoạt động lúc đấy thế nào bà? Có bình đẳng không, cách nhìn nhận của nam giới đấy?
Nói chung thì tôi thấy cũng chả ấy, không có gì phân biệt lắm đâu, nhưng mà chỉ có thế này, quan tâm là họ chưa quan tâm, chưa quan tâm, cho nên có những lúc rất khó khăn, ví dụ tôi là trưng dụng đi chiến dịch nhá, một mình, về Phụ nữ rồi, chiến dịch Lê Hồng Phong sang về cơ quan Phụ nữ rồi, đến lúc có chiến dịch Tây Bắc lên Thượng Lào thì tôi lại, lại được phân công đi, bởi vì các chị khác chị bận con cái các thứ, thế thì đi thì, anh bảo đi như thế một mình một mũi nhá phụ trách dân công, thế mà các anh ấy mang thì nhiều, mà ấy cái lần đấy xong rồi tôi, nói gì đến tai anh Trần Đăng Ninh, xong anh Trần Đăng Ninh anh ấy lại cho tôi trở về Phụ nữ đấy. Ví dụ làm lán nhá, đến đâu thì lại nằm rừng lán khác mà, thế thì lán lán lá chuối, mà trời thì ví dụ như trời nắng nhá, lá chuối nó khô, đến lúc đêm nó mưa, chẳng hạn đêm nó mưa như thế là anh em thì, ví dụ lán dài thế này thì đầu lán, cuối lán mỗi mình mình leo khoeo nằm một cái cuối lán này, các ông ấy nằm bên phía này phía đầu lán, trời mưa hơi to nhá thì họ lại xúm xít nhau lại, căng ni lông các thứ xong lại ngủ tiếp, còn mình một mình một góc lán như thế, mà lá chuối thì nó ấy hết, trời, căng ni lông lên không nổi, một cái ni lông không nổi là cứ nước mưa là nó cứ rỏ xuống xong cuối cùng không ngủ được, phải ngồi dậy, cứ ngồi như thế thôi ngủ gà ngủ gật, cứ ngồi như thế này, không nằm được bởi vì một cái ni lông như thế này không đủ che mưa.
Nếu như trở lại thời kháng chiến chống Pháp một lần nữa thì bà có làm được những cái việc như mình đã từng làm không?
Nếu mình còn trẻ còn khỏe, chứ còn tuổi này thì chả nói được.
Như bà còn trẻ đấy, liệu bà có nhiệt tâm được như thế nữa không?
Còn trẻ, không lúc bấy giờ hăng lắm chả ấy gì đâu.
Nhưng lúc đấy cái động lực gì để thúc đẩy mình hoạt động hăng như thế ạ?
Không phải, nói chung tôi là con người như thế, tức là từ khi giác ngộ một cái thì nói rằng mình là theo Đảng thế này phải chịu khổ chịu khó, phải đoàn kết phải thế này thế khác, nghĩa là cái gì mà huấn luyện mà nó vào mình là nó cứ như thế, thế mà rồi không được cứ không được thế này, không được thế kia, lúc nào mình cũng ấy. Ngay sau này cũng thế thôi, làm công tác tổ chức thế làm tức là không được bè phái, không được phân biệt cái này cái khác, thế thì cứ bảo cái gì thì mình cứ như là cái người học trò đấy mà, thì cứ theo như thế.
À sau chiến dịch Điện Biên Phủ mình ký Hiệp định Giơne đấy thì bà có nhận được cái thông tin đấy không?
Có chứ, thông tin thì có cả, thế như mà ấy.
Thế lúc đấy thái độ của mình thế nào ạ, phấn khởi không ạ?
Phấn khởi chứ, nó tốt quá chứ lại, nó ấy thì, úi giời ơi, còn ở chỗ cơ quan tôi đấy thì cụ Thập này, rồi mấy chị lớn tuổi đấy, khi mà nhận được tin cái năm, năm 73 đấy, thì là các cụ là còn víu nhau nhảy ở giữa sân đấy.
Hiệp định Pari ạ?
Mừng lắm, mà cái đấy là ở cơ quan hiện nay này, thế mà.
Bà là lấy ông năm nào nhỉ?
Năm 52.
52 ạ. Ông có hoạt động cùng với bà không?
Không, nhưng ông ấy trước là Thanh niên, cán bộ Thanh niên xong cũng trưng dụng đi bộ đội, thế xong rồi vào bộ đội thì là, là ở bên chỗ Tổng cục Cung cấp đấy.
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Thế ông có ủng hộ bà trong những cái công tác, hoạt động như thế không?
Hai người thì tương đối bởi vì tuổi ngang nhau mà, ông ấy hơn tôi một tuổi thôi, thì coi như bạn đấy mà, thành ra cho nên cũng ủng hộ mà phải nói là ông ấy cũng tốt lắm, tôi cứ đi công tác suốt đấy mà, ở nhà thì mấy bà ở đấy cứ nói đùa là ba đảm đang là phải gắn cho ông ấy, là toàn là ông ấy chăm con.
Bà đi làm thế là có lương không nhỉ, cái hồi trong kháng chiến chống Pháp đấy?
Trước đây có.
Kháng chiến chống Pháp ấy?
Kháng chiến chống Pháp trước thì không có, đi dựa vào dân là chính thôi, nhưng mà sau này thì được mấy chục cân gạo đấy, thì tôi là vào cái loại được 45 cân. Thế thì 45 cân đấy thì thường cái gạo ăn thì còn thì quy ra tiền đấy thì được bao nhiêu đấy thì cũng, cũng, mà không hiểu tại sao lúc nào cũng thấy thoải mái nhá, không lúc nào thấy thiếu đâu, bởi vì mình cũng chả có cái yêu cầu gì nhiều, mà hai nữa vì tuổi thì cũng ít tuổi mà, thế thành ra nhiều khi các anh lớn tuổi, các chị lớn tuổi thì là nhiều khi thấy có cái gì đấy lại chia sẻ cho, thành ra chả lúc nào thấy thiếu mà thậm chí là bạn bè có khi khó khăn mình còn giúp được. Đấy, thí dụ như tôi ở Khu 3 mà lên Việt Bắc đấy là tỉnh cho nhá, tỉnh cái kinh tế tỉnh có, thế là cho vải vóc mang đi để may quần áo. Lên đến Khu thì Phụ nữ Khu lúc bấy giờ nghĩa là bị, tôi làm cho một bị thì vừa vải đen vừa vải trắng các thứ, nghĩa là như là cái người đi buôn đấy, đeo, là vì các chị ấy sợ thiếu cho nên các chị cho.
Một cái trải nghiệm bà mà thấy thú vị và hấp dẫn nhất trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà? Một cái mà bà thấy sâu sắc và thú vị nhất để nhìn lại thời gian kháng chiến chống Pháp đấy?
Nó có một cái chung là thế này, tôi thấy cả kháng chiến chống Pháp mà cả sau này nữa, thì nói chung là mình đi theo cái con đường mình đi, lúc bấy giờ nó có lý tưởng, thành ra mình lúc nào mình cũng thấy vui, thấy phấn khởi, thấy vui vẻ. Mà mình thấy đối với mọi người thì, thì có một cái, mà đến bây giờ đấy, tuổi lớn như thế này rồi, bây giờ mình nghỉ, nhưng mình cảm thấy vẫn lạc quan lắm, mà bây giờ càng ngày càng thấy lúc mình làm việc mà ở cương vị lãnh đạo, có lúc phải nóng nảy, có lúc bực tức, nhưng mà từ khi nghỉ đến giờ đấy thì cảm thấy đối với mọi người chung quanh mình mình quý mình yêu lắm, có những lúc tôi nghĩ thôi, tức là từ người già đến người trẻ, từ trẻ con, thế thì mình cảm thấy đối với mọi người mình, mình thương yêu lắm. Có những người trước đây có chuyện này chuyện khác, nhưng mà khi nghỉ rồi thì cho qua hết, mà cứ cảm thấy nó vui, không thấy gì.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Ối giời nó có nghe gì đâu (cười).
Không thích nghe à?
Không thích nghe bởi vì thế này, nó, tôi rút kinh nghiệm của các bà bạn đấy, thế hay kể, nó bảo kể chuyện cổ tích với lại kể thì thế, tôi đã từng nghe các bà ấy nói thì tôi cũng chả thích kể.
Một thời các cụ gian khổ, vất vả, hào hùng thế cơ mà?
Không, không, kể làm gì là vì nó không hiểu được, nhưng mà thỉnh thoảng chẳng hạn nó phát hiện ra cái gì nó hỏi thì mình nói. Thế cái thằng cháu tôi đấy, thỉnh thoảng nó phát hiện ra cái gì đấy nó lại hỏi, thế bà có biết, thế hay thỉnh thoảng nó lại hỏi, thế bà đã được gặp Bác Hồ chưa. Thế bảo bà có chụp ảnh với Bác mấy lần rồi. Thế hay nó hỏi, lúc thì nó hỏi ông Trường Chinh thế nào, thế thì đại khái nó hỏi thì mình nói, còn tôi không kể, chủ động không kể bởi vì mình, mình đối với bọn trẻ bây giờ đấy mà, mình biết nó nói cái gì đấy nó hay sốt ruột mà mình không ấy được, thế ngay bây giờ chẳng hạn, những cái chuyện nó sống, nó ăn mặc các thứ rồi nó cái cách sống của nó khác. Thế thì yêu cháu thì rất yêu mà cũng muốn, nhiều khi cũng muốn uốn nắn nó nhưng mà biết là mình nói nó cũng chẳng nghe, thế thì thôi mặc nó, nó thích làm gì nó làm.
Thế theo bà bây giờ những cái phương tiện truyền thông như là báo chí rồi phim ảnh truyền hình, đài các thứ ấy, thì người ta đã phản ánh tốt cái câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Tôi nói thật với anh nhá, nói chung thì phản ảnh cũng ấy nhưng mà như thế này, nếu làm nhiều quá thì cũng ai người ta xem, ai người ta nghe đâu, thì cũng chỉ vào những dịp kỷ niệm đấy thì là ấy một ít thì có người nào quan tâm thì người ta xem, chứ thực ra có những cái mà tôi muốn giáo dục trẻ, nó không xem thì làm sao mà giáo dục được, thế cho nên nó lại phải có những hình thức khác, chứ thực ra không phải những cái đó mà giáo dục được trẻ đâu, những cái phim thời kháng chiến, những cái câu chuyện giao lưu này khác với những người xưa thì toàn là các cụ ngồi xem thôi chứ còn trẻ nó có xem cái đó bao giờ đâu. Thế cho nên có những cái khác, lúc nào đập vào nó thì nó ấy thôi.
Không nhưng mà người ta phản ánh trên những cái phương tiện truyền thông thế thì như các bà thấy là đã nói đúng chưa, tốt chưa?
Tôi là tôi ngại nhất là thế này này, cho nên tôi cũng không muốn nói, nhiều người thì tôi xem rồi mình đâm ra có phản ứng là vì thế này, bây giờ ai cũng muốn tô vẽ cho mình hết, có những người trước đây không phải làm cái việc như thế, thế nhưng mà bây giờ cứ tự nhận mình làm, mà cái đó là rất khó chịu. Ví dụ tôi nói chẳng hạn như là cái, cái chủ nhiệm cái lớp mẫu giáo mà quân đội cái hồi đầu đấy là chị Hồng vợ anh Trần Như, thế nhưng bây giờ một chị khác lại nhận mình là chủ nhiệm cái lớp mẫu giáo đầu tiên của quân đội, cái đó nghe nó, nó, bởi vì mình sống cái thời đấy mà, nghe khó chịu lắm.
Thôi thì lịch sử thì nó vẫn là lịch sử?
Phải rồi, thì nó, nó, nhưng mà bởi vì bây giờ thì trẻ người ta không biết, bây giờ cái lớp sau này người ta biết đâu, muốn nói trời nói đất gì thì nói, thế nhưng mà cái đó nó, nó gây cho những cái người khó chịu, không, không tốt, không hay lắm.
Thôi hôm nay có khi là hỏi chuyện bà như vậy, nếu mà cần thiết tư liệu gì thì sẽ xin được gặp bà lần sau, rất là cám ơn bà đã cung cấp cho tư liệu như thế.
Vâng, thôi thì tôi nói cũng cứ lộn xộn đấy, chả gì chả ấy đâu, thế thì.
Vâng, thế là tốt rồi, vâng, rất cám ơn bà.
(Hết băng ghi âm ngày 18 tháng 3 năm 2010)
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